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THÁNH kiều YẾU Lẻ” 


Ầ ề _____ Thiên Chúa nhứt thể tam vị, 
đệ nhứt thiên. 
1 — Hỏi — Có mấy đàng lên thiên 
đàng ? 
: —_ Thưa. — Có một đàng rất chính 
Ì.. rất thật, là đạo thánh Đức Chủa Trời. 
2 —H — Đức Chúa lrời là ai ? 
ƒ —_T.— Là đấng dựng nên trời đất 
lỆ muôn vật L 


W 3 H-DÐĐ.L.T. lấy di gì mì 
|. dựng nên trời đấi muôn vật ? 

lR T. ~- Lấy phép tắc vô cùng. 

1  —++—H.— Lấy phép tắc vô cùng 
Ì nghĩa là làm sao ? 

¡. T. — Nghĩa là bỡi không, mà 
|. Người phản một lời, tức thì liền có 
| trời đất muôn vậi. 

" 2—H. — Vì ý nào mà ĐÐ. C, 1. 
| dựng trời đất muôn vật ? 


2s: “tế Tài) 


1. - Có ý eho sáng danh Người, 
cùng cho ta đặng dùng. 

€6. — H. — Theở ehwa có trời đất, 
ĐCT. ở đâu ? 

†. — lrước sau cũng vậy, vì Người 
là tính thiêng liên, chẳng lựa có nơi 
nào thì mới ở đặng. 

7 — lÍ. — Ài sinh ra ta ? 

T. — ĐCTT. sinh ra ta. 

$ — (Ì,. - ĐC T.sinh ta làm chỉ ? 

T. —- ĐCTT. sinh ta cho đặng thờ 
phượng kính mến Người hầu ngày 
sau hưởng phước đời đời. 

9—H. — Ð CT. ra làm sao ? 

T. — ĐT. là đấng trọn tốt trọn 
lành, thiêng liêng sáng láng vô cùng. 

10 —- H. — BC TT. ở đâu? 

T†. —BĐCT. ở khắp mọi nơi. 

11 — H. — ĐCTT. ở khắp mọi nơi, 

làm sao ta xem chăng thấy ? 
1. — Vì Người là tính thiêng liêng, 
cho nên con mắt ¡a xera chang thấy. 


`... 


12— H. — Ts đã chẳng thấy Ð C 
T., mà Người có thấy ta chăng ? 
T. — Người xem thấy tỏ tường, 


- đầu những sự kín nhiệm trong lòng ta, 


thì Người cũng soi thấu nữa. 
15—H. - ĐCT. nởi có thuỡ nào 2 
T. — Người là đấng tự hữu, hằng 
có đời đời. 
14—>H. — Có mãy ĐC f. ? 
T.— Có một ĐC T., mà Người 


'OÓ ba ngôi ; ngôi thứ nhứt là Cha, 


ngôi thứ hai là @on, ngôi thứ ba là 
Thánh Thần. 
1 —H. -—~ Ngôi thử nhứt có phải 


_ là Chúa chăng ? 


T. — thải. 

16 —H. — Ngôi thứ hai có phải 
là Chúa chăng ? 

T. — Phải. 

17—H. — Ngôi thứ ba có phải 
là Chúa chăng ? 
T. - Phải, 


18 — H. — Nếu vây, chẳng phải 
là ba Đức Chúa Trời sao ? 

T. — Chẳng phải, vì ba ngôi cũng 
tiột tính một phép, che nên ba ngôi 
eng một Chúa mà thôi. 

19 — H. — Có ngôi nào lớn ngôi 
aào bé chăng ? 

T. — Ba ngôi cũng bằng nhau, 
không lớn mọn trước sau. 


40 — H. —ĐCTT. đã sinh ra loài 


nào trọng hơn ? 

T.—ÐCT. đã sinh ra hai loài 
trọng hơn, một là lhiên thần, hai là 
loài người ta ? 

21 — H. — Thiên thần là đắng nào ? 

T. — Thiên thần là đấng thiêng 
liêng, Đức Chúa Trời dựng nên mà 
chầu chực Người và hưởng phước đời 
đời. 

22.— H, - Hết thây các Thiên 
thần có đặng hưởng phước đời đời 
cliäng ? | 


sẽ? .. 


T..— Chẳng đặng, vì có phần phạm 
tội kiên ngao, nên Ð € T. phạt né trong 
hoả ngục, gọi là ma +rẺ. 

*®... 23 — HH, — Các Thiên thần đã giữ 
nghĩa cùng Chúa, bây giờ ở đâu ? 

—T. — Các đấng ấy hưởng phước 
đời đời trên thiên đàng. 

24 — H, — Các Thiên thần có 
giúp người ta chăng ? 

__——T. — Mỗi người có một Thiên thần 
gìn øỉiữ mình, nên tu phải tin cậy và 
tôn kính người iắm. 

25 — H. — Tô tông loài người ta 
là ai ? 

l T. — Tô tông loài người te là "si 
_— Á-dong, bà E-và. 

|... 26 —H, -- Ông A-dong, bà E-và 
có giữ nghĩa cùng Ð C T. chăng ? 

T. —- Chẳng giữ, cho nên nếu 
chẳng có câng nghiệp Chúa Cúu thế, 
thì cả và loài người ta đã phải khốtp 


sả... Ê)/ lui 


Giáng sánh eứu thế, đệ nhị thiên. 


27 — Hỏi — lầa ngôi, ngôi Rnào ra 
đời ? 

Tï. — Ngôi thứ hai ra đời. 

43 —H. — Ngôi thứ hai ra đời, 
nghĩa là làm: sao ? 

Ÿ. —== Nghĩa là Chúa rat sang trọng 
vô cùag, lấy xác lấy linh hồn làm 
người hên hạ như ta. 

2) — H. — Ngôi thứ hai vốn phải 
là người chăng ? 

T.— Vốn thật là Chúa, song khi 
ra đời thì cũng thật là người nữa. 

30— H. — Ngôi thứ nhứt, Ngôi 
thứ ba, có ra đời chăng ? 

T. — Chẳng ; có một Ngôi thứ hai 
ra đời mà thôi. 

ö1 —H, — Ngôi thứ hai ra đời 
lẫy xác, lấy linh bồn ở đâu làm người 
tnà ra đời ? 

Ù. - Người xnống thai trøng lòng 


._ rẤt thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng 
,. | trinh, 

32 —H. — Bác Bà trọn đời đồng 
trinh mà chịu the: làm sao đặng ? 

T., — Chẳng phải là sự thường như 
người thế giam, song thật bỡi phép Ð, 
Í GTT Thần ; che nên khi chịa thai cùng 
| sinh đẻ. hãy còn trọn mình đồng trinh 
sạch 3ẽ. 

d3 — H, — Ngôi thứ hai ra đời 
đặt tên là gì ? 

3 Ÿ. — Đặt lêm là Giêsu, nghĩa là 
Cứu thế. 
34 — H. — Chúa Cứag thế làm 
| những sự gì khi còn ớ thế gian nầy ? 
| 1. — Người dạy dỗ ta về đàng rỗi 
linh hồn, và bởi công nghiệp Người, 
thì ta đặng tiên thánh. 
lẵ 32 —H. — Công nghiệp Người là 
' đi gì ? 
T. — Là người chịu nạn chịu chết 
| trên cậy thánh Giá vì tôi loài người ta. 
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386 — H. — Người chịu ehết ngày 
nào ? 

1. — Người chịu chết ngày thứ 
gắn trước lễ Phục-sinh. 

37—H.—Ð(. Giêsu là ĐCT. 
mà chịu chết làm sao đặng ? 

1. — ĐC Giêsu có hai tính : một 
là tính Ð CÍTT. chăng hay chịn chết, 
hai là tính người 1a mới hay chịu chết, 

38 —- H. — Xác ĐC G. táng ở đân? 

1. — Táng trong huyệt đá mới. 

39 —H. — Linh hồn Ð C Giêsu 
đi đâu ? 

T.— Linh hồn Ð CGiêsu xuống 
ngục tồŠ tông đem linh hồn eác thénh 
lên, vì từ ông A-dong phạm tội, ví bằng 
không công nghiệp Chúa Cứu thế, thì 
chẳng ai đặng lên trời. 

40 — H. — Chúa Cứu thế có sống 
lại chăng ? 

T. — Chết chẳng đủ ba ngày, mà 
Người sống lại 


“ II ca 
_41 —H, — Sống lại đoạn Ð €C 


_Giêsu đi đâu ? 


—T.— Sống lại Người ở thế gian 


bốn mươi ngày, dạy dỗ các thánh 


Tông-đồ hầu mà giảng đạo cho thiên 
hạ ; đoạn thì Người ngự về trời, mà 
ĐÐ CTT Thần hiện xuống trên các thánh 
Tông đồ. 

_—_ đ2 - H, — lây) giờ Ð C Giêsu ở 
đâu ? 

T. — Luận về tính Ð C T., thì 
Người ở khắp mọi nơi ; bằng về tính 
người ta thì Người ở trên trời và ở 
trong thánh Thê bí tích. 

_ 43 — H. — Chúa Cứu thế có khi 
nào Người lại xuống thể nữa chăng ? 

T. — Đến ngày tận thế, Người lại 
xuống phán xét chung cả và loài 
Người ta. 

44 — H. — Vậy, thì còn phán xét 
riêng nào nữa sao ? 
T._- Mỗi người khi linh bồn ra 


.a‹ 
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khỏi xác, đều phải chịu phán xét riêng 
nữa. 

49—H. — Ðä chịn phán xét riêng, 
còn phár. xét chung làm chỉ nữa ? 

T. — Ngõ cho quờn cả Chúa Cứu 
thế, và những sự vang biền các kẻ lành, 
cùng mọi đều sỉ nhục phô loài đữ, 
càng tÓ ra trước mặt thiên hạ. 

Tử kỳ hữu định, đệ tam thiên. 


Á6 — Hoi. — Có khi nào ta phải 
chết cbăng ? 

T. — Đến kỳ Chúa định, chúng ta 
đều phải chếi. 

4/—H. — Chết đoạn, xác ta ra 
thể nào ? 

T. — Xác ta đền phải hư nát. 

48 —H. — Xác ta có phải hư nát 
đời đời chăng ? 

F. — Chẳng ; đến ngày tận thể 
đều sấng lại hết. 
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49 — H. - Linh hồn" ta có chết 
chăng '?/ 
T. — Lknh hồn là tính thiêng liêng 
chẳng hề chết đặng. 
5Ô — H. — Vậy, khi xác chết đoan, 
linh hồn đi đâu ? 
T†. — Linh hồn phải đến toà Ð C 

(iêsn mà chịan phán xét ? 

5l —H. —ĐCGiêsu phán xét về 
những sự gì ? 

T. — Người phán xét về những sự 
lành dữ đã lo, đã nói, đã làm. 

32 — H. — Phán xét) đoan linh 
hồn đi đâu ? 

_—Tf,— Hoặc lên thiên đàng, hoặc 
xuống hoả ngục, hay là vào lưa luyện 
ngục mặc việc lành dữ đã làm khi còn 
sống. 

53 —.H. — Thiên đàng là đi gì 2 

T1. — Thiên dàng là chốn Thiên 
thần, các thánh hưởng phước đời đời, 
vì đăng xem thấy Ð C T. luôn. ? 
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54 —H. — Những ai đặng lên 
Thiên đàng 9 

T. —- Những kẻ chẳng hề phạm 
tội gì trọng, hay là phạm tội mà đã ăn 
năn tội nền. 


50 — H, — Hoả ngục là chốn nào ? 


T. —-Là nơi hình khồ, Ð GŒT. 
phạt cầm ma quỉ, và kể có tội đời đời 
chẳng cùng. 

u8 — H. — Những ai phải sa hoả 
ngục ? 

T. - Những kể chẳng nhìn biết 
ĐT. mà thờ phượng bụt thần ma 
qu, cùng quải lạy đơm tế tồ tiên, đến 
chết chang toan trở lại, và mọi người 
có đạo còn mắc tội trọng mà qua đời. 

5/7 —H, — Luyện ngục là chốn 
nào ? 

T1. -- Luyện ngục cổng là nơi hình 
khô, phạt cầm những kể lành khi còa 

sống mà đền tội mình chưa đủ. 
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làm. / FIY cm 
Nhơn sanh (ôi chương, đệ tứ thiền. 
58 — H. — Tội là đi gì ? 
T. — Tội lả những sự ngỗ nghịch 
cùng Ð € T. 
59 — H, —- Có mấy giống tội ? 
T. — Có hai giống : một là tội tô 
Ì tông ; hai là tội mình làm. 
| 6 — H. — Tội tổ tông là tội nào ? 
T. — Tội tồ tông là ông A-dong, 
bà E-và chẳng vâng lời Ð € 7. răn, 
-_ ebo nên phạm tội, mà truyền lại cho 
_ thiên hạ. 
_ 61 —- H. — Tội mình làm, là tội 
nào ? 
{ T1. — Là lòng lo, miệng nói, mình 
_ làm đều gì mất lòng Ð C T. 
lý 62 — H. — Tội mình làm có mấy 
| mề? 
l T1. —Có bai : một là tội trọng ; 
- bai là tội nhẹ. 
63 —H. — Tội trọng là đi gj ? 
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Ý. — Là tệi làm cho ta nghịch 
cùng (Chúa, và đáng chịu phạt đời 
đời. 

64 — H. — Ti nhẹ là đi gì ? 

T. — Èà tội iàm cho ta nguội lạnh 
yến đuối và đảnz chịn phạt treng lửa 
luyện nø§5. 

65 — ll. — C6 mấy mếi tội đầu ? 

T. — Có bay : một là kiên ngạo ; 
hai là hà tiện ; ba là đêm dục ; bõn là 
chen ghát ; ¬ăm là mê ăøm uống ; sáu 
là hờn giận; bây là làm biếng việc 
lành. - 

66 — H. — Vì sao gọi là tội đầu ?... 

T. — Vì là căn nguyên mọi tội lỗi ' 
khác. 

67 — H. — li kiêu ngạo là đi gì ?. 

T. — Là tội hay làm cho người ta 
yêu chuộng và tâng mình lên quá, cùng 
khinh đề kể khác. 

68 — H. — Tội ấy eó phải tội 
trọng lắm chăng 


À2. 


T. — Nó là tội thứ nhứt, vÂ trọng 
-l| hơn, cùng hiềm nghèo hơn các tội khác. 
69 --.H.— Phải làm đi gì cho 
—_ khỏi tội ấy ? 
———T. — Phải cầu xin cùng Chúa ban 
-__ nhơn đức khiêm nhượng ; cùng nhớ 
|... lại kể kiêu ngạo chẳng đặng lên nước 
R Thiên đàng. 
| _ 70—H. — Tội hà tiện là tội nào ? 
1. — Là tội hay làm cho người ta 
.. mê tham của cải thế gian quá lẽ. 
_ - 71 — H, — Người ta có năng ›ham 
_ tội ấy chăng ? 
T. —Dần kẻ giàu, kẻ khó, cũng 
_ năng phạm tội ấy. 
72 —H.— Phải làm thê nào cho 
| khỏi tội ấy ? 
T. — Phải lấy lòng rộng rãi mà: 
- __ bố thí cho vừa sức mình. 
`. 73 —H. — Tội dâm dục l› gì ? 
- __T. — Người ta mắc tội ấy, khi bởi 
SỰ LISNNG : hay là bởi lời nói ; hay là 
Th. Giáo-2 
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bỡi việc làm, ưng vui theo tính hư xáe 
thịt. Song giáo hữu phải gớm ghiec tội 
ấy, đến đỗi chăng dám nói đến tên nó. 

74— H. — Tòi ghen ghét là thể 
nào ? 

T. — Là tội hay làm cbo người ta 
phân bì, cùng buồn bực, khi kẻ khác 
đặng thạnh lợi về phần hỗn, hay là 
phần xác. 

7ö — H. — Phải làm đều”øì cho 
khỏi tội ấy ? 

T. — Phải giữ đều răn Chúa day : 
yêu người như mình vậy. 

76 — H. —- Tội mê ăn uống là làm 
sao ? 

1. — Là khi ngườita?ăn uống quá 
lễ, nhứt là những kẻ uống rượu say, 
thì trở nên loài vô tâm vô trí, cùng 
liều mình phạm nhiều tội khác. 

76 — H. — Phải dùng cách nào 
cho khỏi tội ấy ? 

T. - Phải hãm mình ăn uống cho 


VÔ. TƯỜNG 


_ tiết kiệm thích trung, cùng giữ lời ông. 
_ thánh Phao-lồ đạy rằng : dầu khi ăn, 
_ đầu khi uống, dầu khi làm sự gì khác, 
- thì phải có ý làm cho sáng danh Chúa. 
Í_ 78 —H. — Tội hờn giận là làm 


¡__ sao ? 


1.— Là khi người ta bởi tính 
nóng nảy trong lòng cùng bề ngoài, nên 
giận quá lề; hay là muốn báo oán. 
79 — H. — Phải làm điều gì che 
| khỏi tội ấy ? 

_ T. — Là trong lời nói, việc làm, 
chở khá theo tính nóng nảy ; một theo 
lề phải, cùng giữ sự nhịn nhục biền 
lành, 

60 — H. — Đấng bề trên quở trácb 
cùng sửa phạt kẻ bề dưới có tội chăng ? 

T. — Chẳng có tội, mà lại khi 
người có lễ mà sửa phạt đặng, nếm 
chẳng sửa phạt thì mắc lỗi. 

8l — H. — Tội làm biếng là tội 
nào ? 
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T. -- Là tội hay làm cho người ta 
trễ nải, chẳng muốn chịu khó cho đặng 
rỗi linh hồn, và làm các việc cho xứng 
bồn phận mình. 


32 -. H. — Có nhiều kể phạm tội 
ấy chăng ? 

T. — Nhiều người phạm tội ấy, mà 
có ít kẻ xét mình và lấy sỰ làm biếng 
là tội. 

3J—H. — Có phải sợ tội ấy 
chăng ? 

‡1. — Phải sợ lắm, vì sự ở nhưng 
là cội rễ mọi sự dữ. 


¬=..——= 
Về ơn nghĩa eùng Chúa. 
Hỏi. — Khi nào ta có nghĩa cùng: 
Chúa ? 


T. — Khi ta sạch tội trọng, thi mới 
đặng nghĩa cùng Chúa. 
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H. — Có nghĩa cùng Chúa, đặng 
những ích gì ? 

T. — Đặng năm ích trọng nầy : 

— Một là đặng Chúa ngự trong 
linh hồn ta, cho ta làm con, cùng xưng 
Người là Cha. — Hai là đặng an lòng 
an trí, khoái lạc trong linh hồn. — Ba 
là đặng ơn thêm soi sắng giục lòng ta 
làm sự lành, lánh sự dữ. — Bốn là 
mọi việc lành ta làm, mới đặng công 
đáng thưởng đời đời. — Năm là rủi 


chết thình lình, =hưa kịp chịu các phép 
- sau hết, thì cũng chắc đặng rỗi linh 
hồn. 


H. — Khi nào ta mất nghĩa cùng 
Chúa ? _ 

T. — Hễ khi phạm một tội trọng, 
tức thì liền mất nghĩa cùng Chúa. 

H, — Mất nghĩa cùng Chúa, thì 
khốn nạn thể nào ? 

T. — Khốn nan thể nây : 

— Một là làm cho Chúa ra khỏi 
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linh hồn ta, mà rước ma qui vào cho 
nên mất chức làm con Chúa, mà hoá 
nên tôi tá ma qui — Hai là rối lòng { 
ròi tri, bị lương tâm rúc rỉa. — Ba là . 
linh hồn ra tối tắm yếu đuối : chẳng | 
còn ái mộ việc lành. — Bốn là mất . 
hết mọi công nghiệp đã lập bấy lâu ; 
và việc lành ta làm đương khi còn mắc ‹ 
tội trọng, thì chẳng đáng thưởng trên . 
thiên đàng. — Năm là mắc án phạt đời . 
đời ; rủi chết khi còn mắc tội trọng 
làm vậy, thì phải sa hoá ngục khốn ‹ 
nan vô cùng. | 
H.— Có mấy đều mới thành tội . 
trọng, làm mất nghĩa Chúa ? 
T†. — Phải có ba sự nầy :— Một (4 
là phạm đến việc trọng trong luật. 
cấm, hay là luật dạy. — Hai là vừa . 
hiểu biết việc mình đương phạm là tội ' 
trọng. — Ba là ý mình thật ưng muốn 
phạm. 
H. — Khi thấy lòng ta tư tưởng ˆ 
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việc tội, mà ta hằng chống trả, chẳng 


bị 

tý | chịu ưng theo chút nào, thì có tội 
N:. T. — Chẳng mắc tội, mà lại có 
„J công trước mặt Chúa. 

HÌẾ l H. — Khi đã muốn, đã nói, đã làna 
nÍ việc gì rồi, mới biết là tội, mới sợ, thì 


có tội gì chăng ? 

T. — Chẳng mắc tội ; vì hồi muốn, 
hồi nói, bôi làm, chưa biết là tội. 

H. — Cứ mực nào cho biết việe gì 
là tội, cùng nặng nhẹ chừng nào ? 

T1. — Đương khi ta làn hay là bỏ 
việc gì, mà lòng ta lấy sự ấy làm tội, 
thì nó ra tội thật cho †a : lương tân 
đoán nặng nhẹ chừng nào, thì “nó ra 


. nặng nhẹ cho ta chừng ấy. 
: ì H. — Khi sa cơ pham tội rồi, phải 


làm thể nào ? 

T. -- Tức thì phải giục lòng ăm 
năn cách trọn, cùng đọc kinh ăn năm 
tội, mà xin Chúa thứ tha ; đoạn khi 
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nào có thế xưng tội được, thì phải 
xưng cho sớm. 

H. — Phải làm đều gì, cho được 
lánh tội, hầu giữ nghĩa cùng 
Chúa. _ 

T. — Phải làm sáu sự này : 

— Một là phải hết lòng sợ tội trọng, 
vì nó làm mất lòng Chúa, và hại linh 
hồn ta, như đã giải trước nầy : nền 
thà chết, chẳng thà pham tội. — Hai 
là phải thật lòng khiêm nhượng, chẳẵng 
nên cậy mình, vì bỡi sức riêng ta yếu 
đuối, phải có ơn Chúa, mới thắng đặng 
ma quỉ, xác thịt, thế gian. — la là phải 
hết lòng lin cậy Chúa cùng Đức Mẹ, là 
đấng rất nhơn lành, hay thương giúp 
ta cho khỏi phạm tôi. — Bốn là khi bị 
cám dỗ phải chống trả tức thì, mà kêu 
xin Chúa cùng Đức Mẹ cứu chữa ta 
cho kíp. — Năm là siêng việc lành, tập 
nhơn đứe ; nhứt là năng xưng tội, 
rước lễ. _ Xếy là giữ ngũ quan che 
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nhặt, cùng xa lánh các địp hiềm nghèo, 
hay làm cho ta phạm lội. 


—_:.%e=—. 
_ Thánh bí tích đệ ngũ thiên. 


84 — Hỏi. — Bởi sức riêng ta có 
đặng rỗi linh hồn chăng ? 

T, — Chẳng đặng, có ơn Chúa giúp 
thì mới đặng. 

85—H.—ỮƠn Chúa nghĩa là ải 
gì? - | 
T. — Nghĩa"là sức thiêng liêng Đức 
Chúa Trời ban, vì công nghiệp Ð. €. 
G.„ cho ta đặng rỗi linh hồn. - 
86 — H. — Ơn nào là ơn cần kíp 
cho ta đặng rỗi linh hồn ? 
_ T. — Là ơn soi trí khôn cho biết 
__ sự phải sự chẳng, cùng giục lòng làm 
_— sự lành, và lánh sự dữ. 

„87 — H. — Ta có từ chối ơn Chúa 
đặng chăng ? 
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T. — Có nhiều lần ta từ chối ơn 
Chúa. 
&$ — H. — Đức Chúa Trời có ban 4 
ơn cho mọi người bằng nhau chăng ? . 

T.—Ð.C. T. rất nhơn từ, công 4 
bình vô cùng, chẳng mắc nợ ai, Người 
muôn ban ơn thê nào, thì nên thề ấy. ' 

&0 — H. — 1a phải làm đi gì cho 
đặng ơn Ð. C.. T. ? 

T. —-Phải chịu lấy các phép Bí 
tích, cùng siêng năng đọc kinh cầu. 
nguyện. _ 

90 — H. — Phép Bi tích là gì? 

T. — Là dấu nhiệm bề ngoài chỉ ' 
và làm ơn thiêng liêng bê trong Ð.,C.... 
G. đã lập cho ta dặng nên thánh. 

91 — H. -- (ó mấy Bi tích ? | 

T.— Có bảy :thứ nhứt là phép. 
Rưa tội ; thứ lai là phép Thêm sức; « 
thứ ba là phép ®lình thánh Chúa ; thứ < 
bốn là phép Giải !ội ; thứ năm là phép < 
Xức dầu thánh cho kẻ gần chết ; thứ < 
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sáu là phép Truyền chức thánh ; thứ 
bẩy là phép Hôn phối. 

92 — H. — Phép Rửa tội là đi ở ? 

T. — Là phép làm cho ta khỏi tội 
tồ tông, và nên con Đức Chúa Trời 
càng con Hội thánh. 

95 — H. — Phép Rửa tội có tha 
tội mình làm chăng ? 

T. — Những tội mình: đã làm trước, 
thì khi chịu phép Rửa tội nên, đều 
đặng khỏi hết. 

94—H.— Kẻ chẳng chịu phép 
Ra tội có đặng rỗi linh hồn chăng ? 

T. — Chẳng ; có một kbi muôn 
cbiu, mà chẳng đặng, thì phải hết lòng 
ước ảo cùng yêu mến Chúa, hay là 
chịu tử vì đạo, thì mới đặng mà chớ. 
95 —H. — Đặng chịu phép Rửa 
tội mấy lần ? 

T. — Đặng chịu một lần mà thôi, 

vì phép ấy đã in một dấu thiêng liêng 
vào linh hồn, chẳng hay mất đặng. 
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96 — H, — Ai đặng làm phép Rửa 
tội ? 

T.— Các hàng linh mục đặng : 
làm mà thôi ; song khi thế gấp thì 
mọi người, dầu mà kẻ ngoại, làm theo 
ý Hội thánh, thì cũng tu 

97 — H. — Phải rửa tội làm sao ? 

T. Phải lấy nước lä, giội trên 
đầu kẻ chịu phép Rửa tội ; cũng một 
khi ấy đọc lời nầy rằng : 

Tao rửa mầy nhơn danh Cha và 
Con và Thánh Thầo. 

98 — H. — Khi giội đầu chẳng 
đặng, thì phải làm thề nào ? 

T. — Phải chọ›: nội mình nơi nào 
trọng hơn, thì phải giội đó. 

9U — H. — Phép Thêm sức là đi 
øì ? 


T1. — Là phén làm cho ta đặng 
chịu ơn Đ.C. †T. !.,cho đặng lòng 
vững vàng xưng đạo thánh Chúa ra 
trước mặt thiên ha. 
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__ 100 —H. — Kẻ chẳng chịu phép. 
Thêm sức, có đặng rỗi linh hồn 
chng?...... < 

-  T,— Đặng ;song kẻ khinh hay 
là làm biếng chẳng muốn : chịu, thì 
phạm tội, lại mất những ơn trọng bỡi 
phép ấy mà ra. 

101 —H. — Nên chịu phép nầy 

nhiền lần chăng 9 

T.— Chẳng nên, phải ebju một 
lần mà thôi, vì đã in vào linh hồn: một 
dấu thiêng liêng, chẳng hay mất. 

102 --H. — Ai muốn chịu phép 
nầy cho nên, phải làm đi gì ? 

—_—T. — Phải làm ba sự nầy : Một là 
thuộc biết những sự chính phải tin 
trong đạo. Hai là phải cho sạch mọi 
tội, ít nữa là sạch các tội trọng. la là 
đọc kinh Tin, Cậy, Kính mến, và có 
lòng ước ao cho đặng chịu phép ấy. 

103 — H.— Ai còn mắc tội trọng 


-_ mà chịu phép nầy có phạm tội chăng ? 
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T. — Phạm tội rất trọng, vì là 
phạm sự thánh. 

104 — H. — Ai đặng làm phép 
Thêm sức ? 

T. — Các bàng giám mục đặng 
làm mà thôi. 


~—......— 
Thánh Thé đệ lục thiên. 


105 — Hỏi — Phép Mình thánh 
Chúa nghĩa là đi gì ? 

T. — Nghĩa là Mình thánh Máu 
thánh cùng linh hồn Đ.C. G. và tính 
Đ..C. T. ngự thật trong hình bánh rượu. 

105 — H. — Bao giờ bánh rượu 
trở nên Mình thành Máu thánh Ð. Œ. G. ? 

T.— Khi thầy làm lễ Mi-sa đến 
nửa mùa, mà đọc lời Chúa truyền 
đoạn, tức thì bánh cùng rượu trở nên 
Mình thật Máu thật Ð. €, G. ? 

107 — H. — Trong bình bánh, thì 
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_ toàn Mình thánh, mà trang hình rượu, 
- thì toàn Máu thánh mà thôi sao 

| T. — Chẳng phả: ; đầu trong hình 
| bánh hình rượu, cá và hai đều có trót 
'_ Minh và Máu thánh Chúa nữa. 


Ị 10 — H, — Khi phân rể hình 
' bánh làm hai, có rể phân Mình thánh 
- Chúa ra chăng ? 

l T. — Chẳng ; rể phân hình bánh 
_ mà thôi, Mình thánh Chúa chẳng hé 
_ phân đặng ; dâu trong mọi phân nhó 
_ mọn, cũng có trét Mình cùng Máu _ 
_ thánh Người. 

 109_—H.— Đức Chúa Giêsu lập 
Í_ phép thánh Thề làm chỉ ? 

: T. — Trước là có ý cho ta đặng 
- nhở công ơn Người đã chuộcjtội chịu 
_ chẽt vì ta, sau là nên lương thực thiêng 
- Hêng, cho đặng nuôi linh hồn ta 
HỆ nữa. 
l 116G —H.* ÐĐ. C. Giêsu đã lập 
__ phép nầy bao giờ ? 


sa U .. 


trước khi Người chịu nạn. VWÊ 

111 —H.—Kẻ muốn chịu Mình ': 
thánh Chúa cho nên, thì phải làm thể 
nào 2 

F. — Phải dọn linh hồn và xác. . 

112—H. — Dọn linh hồn là làm 
sao ? 

T. — Phải xét mình, bằng có phạm 
tội gì, thì pEải ăn năn cùng xưng tội ấy; 
và có lòng tin, cậy, kính mến, khiêm . 
nhượng, ước ao cùng tạ ơn. b 

113 — H. — Kẻ còn măc tội trọng 


mà cbiu lễ, có rước thật Mình thánh ĩ 


-_ Máu thánh Chúachăng ? 
T.—Rước thật ; song le những. 
kẻ ấy, thật là rước hình phạt cho mình, 
vì là phạm sự thánh. 
114— H. -- Phải dọn xác là thể `. 
nào ? ẳ 
T. — Phải giữ lòng chay sạch, từ < 
nửa đêm cho đến khi chịu lễ, chẳng 
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Í nên ăn uống vậi øì, phải ăn mặc nết 
"na tề chính, và lòng tôn kính khiêm 
Ý nhượng quì gối mà rước Mình thánh 
| Chúa. 


[ — 115— H. — Ta phải ước ao năng 
[ chịu Mình Chúa chăng ? 

__ .T.— Taphải ưởc ao luôn ; càng 
Í[ năng chịu bao nhiêu, thì càng đặng 
{_ ¡ch bấy nhiêu. 

: 116 —H. — Đặng những ích nào ? 
F T. — Một là ta đặng hiệp làm một 
- cùng Chúa ; hai là thêm ơn trọng Chúa 


| - trong ta; ba là bớt những tình tư dục; 
Í' bốn là cho ta đặng dấu thật ngày sau 


_ sẽ hưởng phước đời đời. 

l§ 117—H. — Lễ Mi-sa là lễ nào ? 
{ T. — Là lễ dàng Mình thánh Máu 
{ thánh Ð. C. Giêsu trong hình bánh 


Ì . rượu, mà tế lề Ð. Œ. T., như xưa Chúa 


ị đã dàng Mình trên cày thánh Giá cho 
—Đ.C. Cha. 
_ 118 —H. — Ấy vậy thì lễ Mi-sa 


Th. Giảo-ð 
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eững là một lễ, như xưa Chúa đã dâng . 


Mình trên cây thánh Giá sao ? 


T. — Cũng thật là một lễ; song | 


khác hai sự nầy : vì xưa, thì Chúa 
dâng mình Người ; mà nay, thì bởi tay 
eác hàng đạc đức ; lại xưa Máu Người 


đồ ra, mà bây giờ, chẳng còn đồra . 


ưa. 


Ý øì mà đâng lễ Mi-sa 9 
T. — Có bốn ý nầy : một là nhìn 


biết Ð. C.T. là Chủa cao trọng trên . 
hết mọi sự ; hai là cho đặng tha hết < 
mọi tội lỗi ta ; ba là xin cho ta đặng . 
mọi sự lành ; bốn la tạ ơn Người vì . 
mọi ơn lành đã xuống cho ta xưa ˆ 


nay 


hăng ? 


T. — Chẳng nên, vì sự tế lễ, là. 


thuộc vê một Ð. C, T. mà thôi, 


119 — H.— Trong Hội thánh có “ 


120 — H. — Có nên dâng lễ Mi-sa | 
mà tế lễ Đức Đà cùng các thánh . 


` 
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121 — H. — Những ai đặng hưởng 
sông ơn bờỡi lễ Mi-sa mà ra ? 

T. — Kẻ sống và kẻ chết đều đặng 
hưởng nhờ. 


Cáo giải đệ thất thiên 


142 — Hỏi. — Phép Giải tội là đi 
8ì ? 
T. — Là phép tha tội cho những 
kể đã phạm, từ khi rửa tội về sau. 

123 — H. — Phép giải tội có phải 
là sự cần cấp cho đặng rỗi linh hồn 
ehăng ? 

T. — Là sự rất cần cấp cho những 
kẻ đã phạm tội trọng, từ rửa tội về sau. 

124 — H. — Phép Giải tội có mấy 
phần ? | 

T1. — Có ba phần : một là ăn năn 
tội ; hai là xưng tội ; ba là ý muốn đền 
tội. 
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125 — H. — Ăn năn tội là đi øì ? 

T. — Là lo buồn đau đớn về mọi 
tội đã phạm và dốc lòng chừa, chẳng 
hề phạm tội ấy nữa. 

126 —H. — Ăn năn tội cỏ mấy 
cách ? 

T. — Có hai cách : một là ăn nắn 
tội vì Chúa : hai là ăn năn tội vì mình, 

127 — H. — Ăn năn tội vì Chúa, 
nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là đau đón về mọi tội 
lỗi đã mất lòng Chúa rất nhơn từ, và 
tốt lành vô cùng. 

128 — H. — À¡ ăn năn tội vì Chúa, 
cỏ đặng ích øì chăng ? 

T. — Những kẻ ấy dầu chưa đặng 
xưng tội, miễn là có lòng muốn xưng 
tội, thì đã khói tội, mà lại đặng nghĩa 
cùng Chúa. 

129 — H. — Ăn năn tội vì mình là 
làm sao ? 

T. —Là lo buồn đau đớn bởi xấu 
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hồ vì tệi, cùng e mất nước thiên đàng, 
hay là sợ hình khô hoả ngục vô 
cùng. 

150 —H. — Ài ăn năn tội cách 
nầy có đặng nghĩa cùng Chúa chăng ? 

T. — Chẳng ; ví bằng có chịu phép 
Giải tội, thì mới đặng. 

131 — H.— Ăn năn tội nên có 
mãy ý ? 

T. — Có bốn ý : một là cậy sức 
Chúa giục lòng mà ắn năn lội ; hai là 
đau đớn trone lòng vì đã phạm tội, 
chẳng phải lo buồn bề ngoài mà thôi ; 
ba là giận ghét mọi tội mình chẳng sót 
tội nào ; bồn là đau đớn tội mình 
hơn lo tiếc mọi sự thể gian. 
___132—H.— Ăn năn tội cậy sức 
Chúa là làm sao ? 

——T. — Là khi bởi ơn Ð. C. T. Thần 


øiục lòng mà ta ăn năn tội. 


133 — H. — Kẻ ăn năn tội bỡi mắc 
phải tai vạ øì, như mất của cải hay là 
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liệt lào mà le buồn đau đớn, có phải 


là cậy sức Chúa chắng ? 

T. — Chẳng phải ; vì ăn năn thê 
ấy là theo tính xác thịt mà thôi. 

134 — H. — Ăn năn vì mọi tội là 
øì ? _ 
T. — Là đau đớn về mọi tội lỗi ; 
nếu mà có một tội nào mà chẳng le 
buồn đến, thì chẳng gọi là ăn năn nên, 

135 — H. — Đau đớn tội mình hơn 
lo tiếc mọi sự, nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là ăn năn đau đớn, vì 
đã làm mất lòng Chúa, hơn là mắc 
phải tai nạn, hay là đã mất mọi giống 
châu bảu ta yêu chuộng ở đời nầy. 

136 — H. — Có mấy thề giục lòng 
ta ấn năn tội 2 

T. — Có hai: một là nài xin cùng 
Chúa cho ta đặng lòng đau đón thật ; 
hai là phải tìm một hai cách gì cho 
đặng giục lòng ta. 


137 — H.— Những cách thế nào ? 
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h _—T. — Như thê là suy tưởng Chúa 
[ rất nhon từ, hằng xewống ơn cho ta 
Í không ngắn, mà ta phụ nghĩa cùng 
[ Người dường ấy ; hay là tưởng công 
[` nghiệp ÐĐ.C.G. bởi tội ta, nên Người 
“đã đồ hết máu mình ra, cùng là suy 
| gẫm: bởi tội thì đẩ đáng sa hoả ngục 
Í ` mà chiu hình khồ đời đời, lại mất sự 
vui về thiên đàng chẳng cùng, 

__ 133 — H. — Có dấu nào cho ta 
đăng biết thật ta đã ăn năn tội nên 
chăng ? 

1. — Có hai dấu nây : một là khi 
thấy ta đã chừa, và có lòng ghét bỏ tội 
| thật; hai là xa lánh mọi cách thế quen 
| làm cho ta phạm tội. 
| 139 — H. — Phải đọc kinh ăn năn 
._ tội thể nào ? 

T1. — Lạy Chúa tôi, Chúa là đấng 
__ trọn tốt trọn lành vê cùng, Chúa đã 
| dựng nên tôi và cho con Chúa ra đời 
l. chịu nạn chin chết vì tôi, mà tôi đã cễ 
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lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, 
thì tôi lo buồn đau đớn cùng chê ghét 
mọi tội tôi trên hết mọi sự ; tôi đốc 
lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì tôi 
sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền 
tội cho xứng. Amen. 


Cáo minh bồ thục đệ bát thiên.. 


140 — H. — Xưng tội làm sao ? 
T. — Là tỏ mọi tội lỗi ta cùng 
-hàng linh mục. 
141i —H. — Đương khi xưng tội 
phải có lòng thê nào ? 
——F, — Phải có lòng khiêm nhượng, 
thật thà, mà tô cáo mọi tội lỗi mình. 
142 — H. — Khiêm nhượng là 
làm sao ? 
T. — Là khi tỏ tội mình, thì có 
lòng xấu hồ thẹn thuồng, vì đã là mất 
lòng Chúa. 
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145—H.— Lòng thật thà là làm 
sao ? 

T. — Là khi xét biết tội thề nào, 
thì xưng ngay thề ấy, chẳng nên thêm 
bói. 

144 — H. — Xưng mọi tội nghĩa 
là øì ? 

1. — Nghĩa là phải xưng mọi lội 
trọng chẳng giấu tội nào. 

145 —H.— Kẻ có ý giấu một tội 
trọng mà thôi có phạm tội chẳng ? 
T.— Pham tội rãt trọng vì phạm 
sự thánh. Nên sau khi xưng tội, trước 
phải xưng tội phạm sự thánh nầy, sau 
phải xưng lại mọi tội đã xưng phen 


146 — H.— Ta xưng trông mọi 

tội mà thôi, có đủ chăng 9 
T. — Chẳng đủ ; giả như tội ăn 
_ trộm, mà xưng trồng rằng : tôi đã ăn 
trộm, thì chưa đủ ; song phải xưng ăn 
trộm đã mấy lần, mà vật ấy là bao 


nhiêu, hay là của thánh ; đầu các tội 
khác cũng vậy. 

147 —H. — Làm cách nào chơ 
đặng biết mọi tội lỗi mà xưng 9 

T. — Phải xét theo đấng bậc mình : 
hoặc lo, nói, làm đều gì phạm điều 
răn Chúa cùng Hội thánh và bây mỗi 
tội đầu. 

148 — H.— Ta phải xưng mọi 
tội nhẹ chăng ? 

T. — Bằng chẳng xưng, thì chẳng 
phạm tội øì ; song mà xưng, cùng có 
lòng đau đỏn, thì rất nên có ích. 

149 — H. — Đền tội là làm 
sao ? 

T. — Là làm những sự thầy giải tội 
dạy, cùng những việc theo ý ta mà đền 
tội, như thê ăn chay, cầu nguyện, hay 
là thí cua cho ké khó khăn, cùng việc 
khác như vậy. 

150 — H.— Chịu những sự tai 
mạn nhọc nhăn, như cơn buồn rầu, 
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bịnh hoạn, cùng đều khác như vậy.. 
có đặng đền vì tội ta chăng ? 
T.— Ví bằng có ý chịu vì lòng 


Í kinh mến Chúa, hay là đên vì tội, thï 


cũng đặng. 

151 — H. — Bằng đã làm mất lòng 
Í ai, có phải phạt tạ kẻ ấy chắng ? 
T. — Chẳng những là phạt tạ mà 
Í thôi ; song nhà ấy có chịu thiệt hai 
đều gì, dầu của dầu công, cũng phải 
|_ thường lại nữa. 
152 —H. — Kẻ đã xưng tội nên, 
Í cùng đã chịu phép Giải tội, thì đã 
{ khỏi tội, mà còn phải đền tội làm 
| ghi? 
| 1. — Đã hay rắng : kẻ chịu phép 
| ñy nên, thì đã khỏi tội, cùng hình 
| phạt đời đời, song còn hình phạt tạm 
nữa, nên phải đền mới khỏi. Ví như 
Ì_ trọng quấc pháp, ai đã mắc tội tử luận, 
{dầu triều đình tha giết mặc lòng, song 
cũng phải đái tội lập công. ; 
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153 — H.— Phần phạt tạm phải 
đền ở đâu ? 

T. — Phải đền ở đời nầy, hay là 
trọng lửa luyện ngục. 

154 — H. — Còn cỏ cách nào cho. 
khỏi phần phạt tạm ấy chăng ? ñ 


1. — Có phép đại xá cùng ân xá. 

155 — H. — Đại xá là gì ? Ũ 

T. — Là phép tha hết mọi phần †°* 
phạt tạm. 

156 — H. — Ân xá là gì ? Ế 

T. — Là phép tha một hai phần 
mà thôi. "ì 

15/7—H. — Ai cỏ quờn ban phép l+ủ 
đại xá cùng ân xá ? §u 


T. — Có một Hội thánh mà thôi. 1: 

158 — H.— Ta phải làm thê nào †; 

mà chịu ơn ấy cho nên ? dự 
——F. — Phải thật lòng ăn năn lội, 

cùng làm mọi việc như thê thức truyền. + ¡ 


An 


Chung phủ, thần phẩm, hôn phối 
đệ cửu thiên 


159 — H. — Phép Xức dầu thánh 
cho kẻ gần chết là đi øì ? 

T. — Là phép giúp đỡ kẻ liệt về 
phần linh hồn, cũng có khi về phần 
xác nữa. 

160 —H. — Kẻ chịu phép nầy 


đăng những ích øì 2 

T1. — Đặng ba đều ích nây : Một 
là đặng vững vàng chẳng sợ chết, cùng 
chước ma qui ; hai là khỏi mọi tội 
nhẹ và tội trọng, hoặc là đã quên, hay 
là bởi cơn bịnh mà xưng chẳng đặng; 
ba là khi có ích phần linh hồn, thì 
cũng đặng khoẻ mạnh phần xác nữa. 

161 —H. — Có nên chờ khi hấp 
hối mà chịu phép nầy chăng ? 

T. — Chẳng nên ; song khi thế 
| ngặt, thì phải tính việc ấy. 
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162 - H.— Phép Truyền chức ˆ 
thánh là phép nào ? _ 
[. — La phép phong chức cho các {4 
hàng linh mục đặng quờn tế lễ Đức Í 
Chúa Trời, và giúp việc' Hội thánh, - 


lại đặng ơn Chúa, mà làm những việc . 
Ấy cho nên. 
163 - H.— Phép Hôn phối là đi gì? 4 
†. — Là phép nhứt phu nhứt phụ, . 
phối hiệp cùng nhau, thee*ý Chúa { 
định, mà truyền nhơn loài, cùng giúp Ï 
đở nhau làm việc lành mà giữ đạo Ð. { 
C. T., cho đặng nên thánh. 
164— H. — Có nên cưới nhiều ˆ 
Yợ chăng ? Ệ 
Í.— Chẳng nên ; vì thuở tao thiên < 
lập địa, Ð. €. T. đã sinh một nam một “ 
nữ, đề phối hiệp cùng nhau, mà sinh . 
loài người ta ; ấy là phép nhứt phu 
nhứt phụ, đâu khả tư tình, mà cải ý < 
Chúa định. J 
165—H. — Như đờn ông có vợ | 
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mà không sinh con, có nên cưới vợ 


- khác cho đặng con chăng 2 


__T., — Chẳng nên ; giả như chồng 
rằng : không con, mà cưởi vợ khác, thì 
vợ cũng rằng : không con, mà lấy 
chồng khác, thì lề ấy làm sao ? Ví 
bằng vợ chẳng khá hai chồng, thì chồng 
cũng chẳng nên hai vợ. 

165 —H. — Còn có lề nào nữa 
chăng 2 
_-T. — Còn nhiều lề khác ; một là 
trong đạo phu phụ, thì phải giữ tín 
ngãi làm đầu, như chẳng toàn nhứt 
phụ nhứt phu, sao cho đặng trọn niềm 
tín nghĩa ? Hai là phu phụ hoà, thì 
gia đao thành, bằng chồng rày vợ nọ 
mai vợ kia, sao cho đặng một lòng hoà 
thuận ? Ba là cưởi vợ m›à si::h con cái, 
thật là đồng khí liên chỉ, băng cưới 
nhiều vợ, hoặc là phân dòng nọ dòng 
kia, sao cho đặng vẹn tình hiếu đễ ? 

167 — H. — Kẻ không con mà 
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cử nhứt phu nhứt phụ, ắt là tuyệt tự ; 
Chở câu : BẤT HIẾU HỮU TAM, VÔ HẬU VI 
ĐẠI, lề ây làm sao 2? 

Ï. — Có con cùng không, vốn 
chẳng tai ta, một tại ý Chúa phân định 
mà thôi ; vã sự thảo cùng không, cũng 
chẳng tại có con, hay là không con, 
một tại giữ phụ mẫu đồng tâm đồng 
đức, phựng dưỡng cung kính, vâng 
chính mạng cha mẹ sở định, äy là thật 
hiểu mà chớ. Như câu: vô HẬU VI ĐẠI, 
là lòi Mạnh-tử nói chữa vua Thuấn 
cho khỏi chữ bất hiếu mà thôi ; chẳng 
nên lấy lời ấy mà nghịch mạng Ð. €. 
T. làm chỉ. 

165 — H. — Ai muốn chịu phép 
Hôn phối cho nên, phải làm thê nào ? 

T1. — Trước hết phải có lòng thờ 
phượng Chúa, chẳng phải một tưởng 
việc phần xác mà thôi, lại phải giữ 
mình cho thanh sạch, đừng có tội gì 
trọng. 
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169 —-H. — Có ý thờ phượng 


!l_ Chúa là làm sao ? 


T. — Là phải giữ tín ngãi, và nhịn 
nhục nhau mọi khi lầm lỗi, và giúp đỡ. 
nhau cho thượng hoà hạ mục, sau đầu 
có sinh con cái, thì phải năng dạy 
dỗ răn khuyên. 

172 —H. — Phải dạy răn son cải 
là làm sao ? _ 
T. — Một là phải lập tành nó mẩn. 
_ yên C›úa hết lòng. cùng chê ghét mọi 
| đàng tội lỗi ; hai là phải ra công đạy 
đỗ cho thuộc biết những sự phải tin 
trong đạo thánh ; ba là giữ gìn xem 
sóc, kẻo nó làm sự gì chẳng nên chăng ? 

-_1⁄1 —H. — Kê có vợ chồng cũng 
kể đồng trinh ai bơn ? 

T. - Kể đồng trinh hơn, vì kẻ 
không lo vợ chồng, một khí tục tính 
tu, thì phước đức càng cao càng trọn, 
lại "CS gần Chúa hơn nữa. 

Th. Giáo-4_ 
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Thập giái đệ thập thiên. 

172 — liễi. — Phải làm đi gì cho 
đăng rôi linh hön. 

T. — Phải giữ mười Giái răn Ð. €, 
T. cùng sảu Điều rắn Hội thánh. 

173 —H. — Mười giải là những 
đều nào : 

T. — Thứ nhúứt, là thờ phượng 
một Ð. C. T., và kính mến Người trên 
bết mọi sự. 

Thứ hai, chớ kêu tên Ð, C.T. vớ cớ. 
Thứ ba, giữ ngày Chúa nhựt, 

Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. 

Thứ năm, chở giết người, 

Thứ sáu, chớ làu: sự đâm đụco. 

Thứ bảy, chớ lấy cảa người." 

Thử tárn chớ làm chứng đối. 

Thứ chín, chớ rniuốn vợ chồng người, 
Thứ mười, chở tham của người. 

Trước tuười điều răn tóm về bai 
suầy tà chớ : trước kính mốn một Ð, 


_ 
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—€. T. trên hết mọi sự, sau lại yêu 
(_ người như mình ta vậy. 


GIẢI THỨ NHÙT 
171 —H. — Giái thứ nhứt dạy 


| `. sự gì ? 


T. — Dạy thờ phượng một Đức 
- Chúa Trời, và tin, cậy, kính mến Người 


Ẳ trên hết mọi sự. 


17) — H, — Nên thờ các thánh 


Ồ - bằng Chúa chăng ? 


Í.— Chang nên, vì ta thờ các 


ị thánh là tôi ngay con thảo Chúa mà 


- thôi. 
| nguyện cùng các thánh ? 


| “nguyện giúp cùng Chúa cho ta đặng 
| __ mọi sự lành. 


[ __soslblmminaamul tác T 


17ö — H. — Vậy, thì sao bằng cầu 


T. — Cho các thánh cầu thay 


17¿ —H. —- Những đều nào nghịch 


T. — Có ha đầu nầy : một là thờ 
phượng ma qui bụt thần ; hai là khinh 
đề của thánh ; ba là tin cậy dị đoan. 

17 — H. — Dị đoan là đi gì ? 

T. — Là những sư đơm tế, quải lạy 
ông bà cha mẹ; tin bói khoa, nham 


độn, cậy phù thấy pháp môn, xem _ 


tưởng mao ; chọn ngày giờ ; kỳ yẻen, 


chạp miễu ; lêo đồng, xuống đồng; thờ . 


tiên sư, thô côn: ø, thô chủ ; đặt bài vị, lên 
nêu, buộc trang, cầu địa lý, đốt giấy tiền 


vàng bạc ; khi chiêm bao mộng huyễn, _ 


gặp đờn ông đờn bà bàn luận tốt xấu, 


cùng là tin chỉm kêu, gà gáy, chuột tức, { 


nhện sa, rằng thiêng, rằng thính, và 
mọi đều khác nhưự vậy. 

179 —H. — Có mấy cách nghịch 
cùng đức tin. 


lòng chằng tin mọi sự như Hội thánh 
đã truyền, như kẻ ngoại cùng quân lạc 


đạo ; hai là kẻ có “đạo bởi sợ phép ÿ 


T. — Có bốn cách nầy: mộtlàcứng £ 


_ đức Cày chăng ? 


CC: l7, 


.Í quan, cùng hình phạt, bay là hồ thẹn 
. | mà chối đạo, tùy thì theo thói thế gian ;' 
| ba là ké cố ý hồ nghi sự gì trong phép 
[ đao ; bốn là làn biếng chẳng muốn 


học những sự phải biết cho đặng rỗi 


; linh hồn. 


180 — H. — Những sự phải biết 


: cho đặng rỗi lính hồn, là những sự 
__ nào ? 


T. -— Mội là phải biết sự mầu nhiệm 


ˆ một Ð. C. T. ba ngôi, cùng Chủa Cứu 
Í thế ra đời và chuộc tội cho thiên hạ ; 
“| hai là đến ngày lân tuế, cả và loài : 
“người ta đều thì sống lại mà chịu thưởng 


hay là chịu phạt đơi đời ; ba là phải 
biết kinh Tin, kinh (:ậy, kinh Kính 
mến, kinh lạy Cha, mười Giải răn Ð, 


Í G.T., cùng sáu Điều Hội thánh, và 


những điều thuộc về löí tích, cung những 


li _ việc theo đấng bậc. mình. 


181 — H. — Có sự gì nghịch cùng 


_ ”Bˆ — 


T. — Có hai sự nầy; rrột là ngĩ 
lòng rủn chí, chăng làm việc đầu tội ; 


mình thới quá, nên lần lửa chăng kíp 
taan trở lại. 

182 — H. — Có sự øì nghịch cùng 
đức Kinh mến chăng ? 

T. — Những việc chồ:a ố công 
đanh lợi lậc, cùng là đâm dìịe sa đà, 


1834 —H. — Ta phải yêu người ta 


chăng ? 

T. — Phải yêu hết mọi người ; vì 
D.C.G. đã dạy : trước kính chuộng 
một Ð. C. T. trên hết mọi sự, san lại 
yên người như mình vậy, 


184 — H. — Có phải yêu kẻ nghịch 


cùng ta chăng ? 

T. -- Phải yêu ; vì Ð. C. G. đã đạy 
rằng : bay phải yêu kẻ ghét bay, và 
làm ơn cho kẻ làm khốn bay. 


hai là cậy lòng lành Cha, cùagsứo 


'Ñ 185 — H, — Giải thứ bai cấm 
| những sự gì'? 

: T.— Cấm ba sự nầy : một là thề 
_ quấy ; hai là nói lộng nôn ; ba là rủa 


_| mình, hay !à kẻ khác. 


186 — H. — Thề quấy là làm sao ? 
T1. — Là thề dối, thề vặt, cùng thề 


__ mà làm sự chăng nên. 


18? — H. — Kẻ đã thề mà làm sự 
chẳng nên, có phải giữ lời thề chăng ? 
T1. — Chăng, vì kẻ thề làm vậy, 
thì đã phạm tội, bằng giữ lời thể thì 
lại phạm tội kháo nữa. 
.- 188 — H. - Có khi nào nên thề 
__ chăng ? 
T., — Khi có việc gì trọng, mà bẻ 
bề trên bắt thề ; thì nên lấy tên Ð, C.. 
T.màthầ - 
89 —= H.— Có nên lấy tên bụi 
thần mà qui mà thề chăng ? 
T. —- Chẳng nôn. 


%. ` B vé 
GIẢI THỜ BÀ 


190 —- H. — Giái thứ ba dạy những. 
đền gì ? 


T1. — Dạy ta ghải giữ mỌI ngày 


Chúa nhợt. 

191 — H. -- Giữ ngày Chủa nhựt 
là làm sao ? 

1. — Là những ngày ấy phải có ý 
mà xem lễ, và làm việc phước đức. 

192 —-H. — Ngày Chúa nhựt oó nên 
làm việc xác .Chộng ? 

TT. —Chắng có đều gì cần cấp, 
thì chẳng nên. 

- 193-— H.— Khi chẳng cần cấp, 
có nền sai khiến tôi tớ làm là; xác 
trong ngày ấy chăng ? 

— Chẳng nên. 


GIẢI THỨ BỐN 


l94—H, — Giải thử ba @Ý 2 


nhữ*®ng sự gì 7? 
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T. — Dạy thảo kính, vâng lời chịa 
lụy, eùng giúp đỡ cha mẹ. 

_ 195 —H. —- Thảo kính cha mẹ 
phải tần thê tmàa $ h 
T. - Trước là cầu xin clo người 


_{ đăng sống là: sức khoẻ, sau tà ở cho. 
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hoA nhã khiến nhượag, chẳng nên, 
- ngõ nghịch dê dưôi, chớ khá làca chợ 
- người rầu cï; hễ tử vi phụ ảa, chẳng 
nên đam tiếu sự lỗi vì nụ rời. 

196 — H. — Vàng lời chịu lụy tả 
làm sao ? 

T. — Là cha mẹ dạy khuyên sai 
khiến, chẳnu nêu trá:h móc phản nàn, 
chớ khá bó nhà cha mẹ nà đi ác nghiệp 
chơi bời, cùng khi phối thất nhơn 
đươn, phải vâng thuận tình người phân 
định ; lai dầu khi cố mạng, người có 
- trối phủ đêu gì, thì khả vui lòng noi 
giữ. 

197- -_ H. — Giúp đỡ cha re là 
làm sao ? 


Hà VỐN 2100 :£" 
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T. — Là cha mẹ khó khăn già đ, 
phải đưỡng nuôi sớm viếng tối thăn,. 


chẳng nén kề công nọ ngãi kia, vì đã 
dày ngày chịn khó ; còn của người 
_ehẳng nên xởi bởt ; khi liệt lào phải 
chạy thuốc thang ; thuở reạng một 
trợ phần tống táng, cùng cầu hồn gởi 
lễ cho người. 
196 — H. — Nên quải lạy đơm tế 
êng bà cha mẹ đã qua đời chăng ? 

T†. — Chăng nên, vì là nghịch cùng 
phép đạo, lại thêm trái thửa lẽ hằng. 


190 — H. — Vì sao nghịch cùng 


“kẻ chết 
đặng 


phép đạo ? 

T1, — Vì đạo/thánh dạy : 
chẳng hay ăn uống, cũng chẳng 
xuống ơn phù hộ cho ai, mà lại ước 
ao cho kẻ còn sống giúp lời cầu nguyện, 
xin Chúa tha tội lỗi cho mình. 

200 —-H, — Sao mà gọi rằng : 
trái lẽ ? 

T. — Vì của phải dùng mè chẳng 


Na F 


muốn cho, mà cho những vật đùng 
cht++/ địt? : như thấy ai chửi với 
đưởi sông, mà ta chẳng ra tay cứu với, 
một đem của ăn cho nó mà thôi, eó 
whải lẽ cùng chăng, thì mọi người đầu 
biết 

201 — H, — Giải nầy đạy nhi thảo 
kinh cha mẹ mà thôi sao 2 

T. — Cũnz dạy kính thờ mại kế bề 
lrên nữa, ahư vua chúa qua: quyền, 
chủ nhà, cùng thầy dạy dỗ và nnững 
kẻ già nua tuồi tác, 

204 — H, — Đắng bề trên đạy 
làm đều ø\ nghịch cùng đạo thánh, có 
nền làm chăng ? 

T. — Chẳng nẽn, vì phải kính 


chuộng một Ð. C, T. trên hôồt mọi sự. 


203 — H. — Cha mẹ bay là chủ 
nhà phải làm những điều gì cho con. 
cải tôi tớ ? 

T. —= Phải làm bốa sự này : mộf 


là dạy đô ; hai là sửa phạt ; ba là làm 
gương tốt ; bốn là dưỡng nuôi. 


GIÁI THỞ NĂM 


204 — H. — Giái thử năm cầm 
những điều gì ? 

T. — Cấm lũy ý riêng mà giết 
mình, hay là kẻ khác." 

20 — H. — Giải nầy cấm bấy 
nhiêu mà thôi sao ? 

T. — Gĩng giền n ghen ghét, bổ va, 
cáo gian, khinh đề, hờn giân, bảo thù, 
nhiếc nhóe, trù o, =ùng ruuến hay là 
làm đều gì thiệt hại người !a. 

2006 — HH. --- Còn cấm đều gì nữa 
chăng ? 

T. — Còn cấm làm gương xấu cho 


kể khác theo đòi, hay là xui giục làm. 


thiệt hại người ta. 


2/7 — H. — Kẻ đã phao vụ, hay - 


là chưởi rủa, làm nhơ danh xấu tiếng 
người ta phải làm thể pào ? 


—T. — Phái phạt tạ, cùng trả tiếng 
tốt cho người ta ; lại bằng cỏ tiện, thì 
phải xưng ngay ra rằng : mình đã vu 
oan đối trá. 


GIẢI THỦ SÁU, CÙNG THỨ CHÍN 


208 -- H. -- Hai giái nầy cấm 
những sự øì ? 

T. - Cấm tưởng, nói cùng làm 
đều gì dâm dục. 

209 —- H. — Tưởng mà phạm tội, 
là làm sao ? 

TY. — Là khi có ý tưởng nhớ, cùng 
ước ao đều gì dơ dáy. 

210 — H. — Nói mà phạm tội, là 
đi gì ? 

T1. — Là khi có ý muốn nói, hay 
là nghe lời øì tục tĩu, cùng ám biểu ý 

211 — H. -—- Làm mà phạm ltội, là 
thể nào ? 

†, — LÀ khi có ý trái mà nhìn 


Là 
_.`.\ —.< 
. | _ 


xem, cũng đá đến những: chồ đơ đây 
mình, hoy là kẻ khác, 

212 — lI. — Rhi lâm phải cảm đô 
về đều nầy, phẩi làm thằ nào ? 

T. — lúc thì phải bỏ é†, tà cầu 
xin cùng Chúa phù hệ, !¿i trần lánh 
những cách thế làm cho ta phạm tội, 

2:3 — H, — Nhĩng cách thổ nào 
quen làm cho 1a phạm tội ấy ? 

f. — Có bảy cảch nầy: ở không 
nhưng là mộ! ; kết bạn cùng đuận trắc 
nết là hai ; coi sách hoa tình tà ba ; 
đến áng hội bè là bốn ; xem ảnh hình 
lố nữ là nắm ; trai gái năng lân lứa 
là sáu ; ăn uống sa đà là bảy. 

211 —H. — Có cách nào dự phòng 
cho khỏi tội nầy chăng ? 

T. -- Có: một là phải giữ ngũ 
quan :tuình cho nhặt, nhứt là khi nói 
khi xem ; hai là năng xưng tội chịu lễ ; 
ba là thú nào theo thú ấy, phải làm 
việc luôn. 


- 6 « 
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215]— H.' —;:Hai' giải nầy cấm 


những đều gì ? 


T. — Chăng những là cam trộm 


| cướp mà thôi, song lại cấm tham lam 


ˆ. — Cô ba : một là'chẳng theo lẽ 
công mà lấy ; hai là tài chủ chẳng muốn 
cho mà hầm cầm lấy ; ba là mọi cách 
khác làm nảit hại của người. 

"75217 — H. — Chẳng theo lễ công 


mà lãy, nghĩa là làm sao ? 
T. — Là trộm cướp như quần gian 


| đẳng; ăn cắp như đoàn tôi tớ ; gạt 


gâm như con buôn bán ; cho vay ăn 
lời như loài hà tiện ; hay là dùng mưu 
kế như đứa gian cáo. 

218—H. — Có mấy cách hầm 


__ eầm của người ? 


T. — Có bòn : một là chang thường 
của người ; hai là chẳng trả nợ ; ba là 
chẳng huờn công : bốn là chẳng nộp 
thuế. 

219 -~ H. — Làm hư cảQên người 
có mấy cách ? 

T. — Cũng có bốn ; phá cho tan 
nát là một ; toan luận mà làm hư là hai ; 
ra sức giúp phá là ba ; kể có - 
phép, cùng là việc mình phải giữ, mà 
chẳng đón ngăn là bốn. _ 

220 —H. — Kẻ chẳng I theo lề chính 
lấy cầm của gì ai đã trả của ấy lại mà 
thôi, có đủ clăng ! 

T. — Ching đỏ ; phải trả những 
phần thiệt bai nhà ấy đã chịu nữa, 
Giả như ai đã lấy đồ thợ nào, mà trả 
đồ ấy lại mà thôi thì chưa đủ : song 
phải tíah bao lâu nhà ấy đã mất đỡ 
làm nghề chẳng đặng, thì phải hoàn 
công bấy nhiêu ngày nữa. 


_= 65 l1 s.=._ 


221 —H.— Kể mắc của người 
mà trả chẳng đặng, thì làm sao ? 

T. — Bằng trả nồi thì phải trả tức 
thì ; bằng chẳng, thì ít nữa là có lòng 
muốn trả ; bằng chẳng như vậy thì 
không đặng rỗi linh hồn, cũng chẳng 
đặ ng chịu phép Giải tội nữa. 

22) —H. — Phải trả cho ai ? 

T. — Đã lấy của ai thì phải trả 
oho nấy ; bằng đã lâm chung mạng 
một, thì phải trả cho con cháu nhà ấy. 

223 — H. — Bao giờ phải trả ? 
T. — Phải trả tức thì. 


GIẢI THỨ TẮM 


224 — H. — Giái nầy cấm những 
đền gì ? 

T. — Cấm ba sự nầy : một là nói 
dối ; hai là làm chứng dối ; ba là vô 
tích cở mà nghỉ sự trái cho người ta. 
225 -—- H, — Nói dõi là làm sao ? 


Th. GiÁo-õ 


T.—Là khi nỏi đối có ý phỉnh 
phờ người ta ; bằng không có ý phỉnh 
phờ, tuy là nói có khi chẳng thật, cũng 
chẳng gọi là nói dối. 

2)3-—H.— Có khi nào ta Han 
nói dối chăng ? 

T. — Chẳng nên. š 

227 — LI, — Kẻ đã làm chứng đổi, 
thì phải làm thể nào ? 

T. - Phải xưng ngay ra rằng : 
mình đ chứng sự chẳng thật ; cùng 
phải thường những đều thiệt hại người 
ta đã chịu vì mình ? 

328 —H. — Còn cách nào khác 
phạm giái nầy nữa chăng ? 

T. — Còn : một là tou lót kể làm 
chứng cho đặng nói đối, hay là làm 
thính đi ; hai là giả bằng giả thị, làm 
tờ giả, đánh con dấu giả ; ba là yêm 
cầm đơn trạng kể ngay, chẳng cho thấu 
đến lịnh trên, hầu chữa mình cho 
khỏi oạn. 


Hội thánh điều luật đệ thập 
nhứt thiên. 
23) —H. — Hội thánh nghĩa là 


đi gì ? 
T. — Nghĩa là các bồn đạo ở khắp 


- thế gian, vâng lời chịu lụy Đức thánh 


Pha-pha, là đại phụ thánh Hội công. 
9:0 —H. — Hội thánh có mấy 
điều luật ? 
T. — Có sáu. 
Thứ nhứt, xem lễ ngày Chúa nhựt 
cũng các ngày lễ bnộc. 
Thứ hai, chớ làm việc xảo ngày 
Chúa nhựt cùng các ngày lễ buộc. 
Thứ ba, xưng tội trong một năm ít 
là một lần. 
Thử bốn, chịu Minh thánh Đ, C. 
G. trong mùa Phục sinh. 
Thử năm, giữ chay những ngày 
Hội thánh buộc. 


THẾ HIỆP c 2/2/27 


Thứ sảu, kiêng thịt ngày thứ sáu 
cùng những ngày khác Hội thánh dạy. 

23! — H. — Kẻ chẳng giữ lề luật 
Hội thánh có phạm tội chăng ? 

T. — Kẻ giữ đặng, mà cố ý chẳng 
giữ, thì phạm tội trọng. 

232— H. — Ta có giữ đặng bấy 
nhiêu điều răn ấy trọn chăng. 

T. - Nếu không ơn Chúa giúp, 
thì chẳng đặng. 

233 - H. — Phải làm đi gì cho 
đặng ơn Chúa ? 

T. — Phải păng đọc kinh cầu 
nguyện. 


Thiên Chúa kinh giải đệ 
thập nhị thiên, 
234 — H. -- Trong các kinh, kinh 
nào trọng hơn ? 
T. — Kinh Lạy Cha. 
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, 


_ tôi ở trên trời. 


chúng tôi nguyện danh cha cá sáng, 


| nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới 
_ đất bằng trên trời vậy. 


Xin Cha cho chúng tôi rày hằng 


_ ngày dùng đủ, và tha nợ chúng tôi, 


như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ 


._ chúng tòi, lại chớ đề chúng tôi sa chước 
-_ e&m dỗ, bèn chữa chúng tôi cho khỏi 
_ sự đữ. Amen. 


43J5 —-H. - Ai đặt kinh Lạy ( ha ? 
T. - Là lời Ð. C. G. phán dạy 


__ mười hai thánh tông đồ mà truyền cho 
| các người giáo lờ. 


236 —- H. — Kinh ấy day xin 
những sự 'đi gì ? 

1. — Dạy xin cùng Ð. C. T. mọi 
đều thiết yếu phần linh hồn và phần 


_ xáe, nên hôm mai phải đọc. 


237 —H. — Lạy Cha chúng tói ở 


_ trên trời, nghĩa là làm sao ? 


T. -LàlayB. CC. T., làCna chúng 


VN co 


238 —= H. — Ta là vật hè: tội lỗi, 
øao dám gọi Ð. €, [. là Cha 2 

T. — Vì Ð. €. T. dạy ta xưng 
Người là Cha ; lại Người thương ta 
hơa cha mẹ thươn š con, nên mới dám 
xưng Người là Cha. 

239 — H. - Làm sao mà biết Ð. 
C. T. thương ta hơa cha mẹ thương 
con ? 

T. — Vì Người sinh trời đất muôn 
vật, che chở dưỡng nuôi ta lính hồn 
và xác, lại ra đời chuộe tội chịu chết 
cho ta, cùng xuống nhiều ơn trọng; 
cho ngày sau đăng hưởng phước đời 
đời. 

240 —H. — Ta pbải làm đi gì 
cho đảng làm con Ð. C, 1. ? 

T. — Phải vàng lời Người truyền 
dạy, mà giữ mười giải rắn cho trọn, 
chớ nghe lời ma qui, mà nghịch mạng 
Người. 


#8. 
h° 941:.. H;: —Ð.C. T. È khắp mọi 


- nơi, mà rằng : ở trên trời, làm sao ? 


T. — Đã hay rằng vậy, song Người 


Í_ muốn cho ta hằng trông phước trên 
- trời, chớ mê tội lỗi thế gian, cho nên 
| rằng: ở trên trời. 


242 — H. — Trong kinh ấy có mấy 


_ ì lời nguyện ? 


T.— Có báy : mà ba đầu trưởe, 


ì yề lòng kinh Chúa ; còn bốn đều sáu 
_ thì xin về phần ta. 


-.213— HH. —~ Lời thứ nhúứt : Chẳng 


- tôi nguyện danh Cha cả sáng, nguĩa là 


làm sao ? 

T. — Nghĩa là ta là con Ð. C. T. 
thì phải kính (húa trên hết mại sự, 
nền chẳng cầu giàu sang vui sướng thế 


l gian, một trông cho thiên hạ ngợi khen 


danh Chúa mà thôi. 

244i -H. ~ Kế phạm lội thật là 
phả danh Chúa, sao còn dám đọc rằng . 
nguyện danh Cha có sáng ? 


—_ là — 


T1.— Những kẻ ấy, mà chẳng dốc 
lòng chừa tội, thì ngôn hành tương 
phản càng tỏ mình cố ý phạm tội. 

21› — H. — Lời thứ hai : Nướe 
Cha trị đến, nghĩa là làm sao Ÿ 

T†.— Nghĩa là cầu xin cho các 


nước thế gian đều nhìn biết một Ð. C. 


T1. là đấng chí tôn vô dối, mà vâng theo 
lịnh Người ; lại xin cho đặng tới nước 
thiên đàng, hưởng phước đời đời. 

216 — H. — Lời thứ ba : Váng ú 
Cha dưới đất bằng trén trời sáu, nghĩa 
là làm sao ? 

T. — Nghĩa là thiên thần cùng các 
thánh trên trời hằng Vàng theo ý 
Chúa thề nào, thì ta cũng xin vâng 
theo như làm vậy. 

247 — H.— Ý Chúa muốn cho ta 
làm những sự øì ? 

T. — Ý Người muốn cho ta làm 
mọi sự lành, lánh mọi sự đữ. 

24% — H. — Lời thứ bốn : Äín Cha 


ngày dùng đủ cho phần linh hồn và 


cho chúng tôi ràu hằng ngàu dùng đủ, 


_ nghĩa là làm sao Ÿ? 


T, — Hễ con khi thiếu lương thực, 


thì xin cùng cha mẹ, mà ta là con Ð. 


C.T., nên phải xin lương thực hãng 


phần xác. 
249 — H.— Lương thực phần xác 
là đi gì ? 
T.— Là cơm áo, cùng mọi vật 
thường dùng. 
250 — H. — Có nên cầu giàu sang 
thế -¬n chăng ? 

T. — Cầu sự ấy cho đặng kính 
Chúa yêu người, thì nên ; bằng cầu ý 
khác mà phạm tội, hại phần linh hồn, 
thì chẳng nên. 

253 —=H. Lương thực linh hồn 
là đi gì ? 

1. —- Là ơn Đức Chúa Trời, cùng 
Minh thánh "ôi Chúa Giêsu. 

253 —-N. - Ơn Đức Chủa Trời 


cùng Mình thánh Đức Chúa Giêsu, 
sao gọi rằng lương thực linh hồn 9 :.. 

T.— Ví như phần xáe chẳng có 
ăn nống, thì phải chết : mà linh hồn, 
nếu không ơn Chúa, cùng Mình thánh 
Đ.C. G. ắt là chẳng hay làm lành, cũng 
như chết vậy ; nân gọi rằng : lương 
thực linh hồn. _ 

253 —H — Xin Cha cho chúng tôi... 
rày, nghĩa là làm sao ? 

T. — Là phải hằng ngày hằng xin, 
chẳng nên trễ nải, bữa có bữa không. 

24 —H. Lời thử năm : Và tha 
nợ chúng tói như chúng (tôi cũag tha 
kẻ có nợ chúng tôi, nghĩa là làm sao ? 

T1. - Là xin Ð. C. ïÌ. tha tội cho 
ta như ta tha kẻ có lôi cùng ta, 

255 —H. — Ai đã làm mất lòng 
ta, mà ta chẳng tha lỗi người ấy, Ð. Œ. 
+. có tha tội ta chăng ? 

†1.—Ð.C. T. chẳng tha. 

20 -- H. -- Sao gọi tội là nợ ? 


_- #2 ~ 


T. ~ Hỗ ai đã làm hư cổa ta, thì 
phải thường lại cho ta, bằng chẳng 
thường, ắt là người ấy côn mẳ› nợ ta, 
mà ta lỗi nghŸa cùng Chúa, ãy là ta phá 
ơn Chúa, thì phải ăn năn lập công đần 


_ tội bằng chẳng đền, cũng mắc nợ 


Chúa như vậy : cho nên gọi tội là nợ. 

457 —H. — Lời thứ sáu : Lại chớ 
đề chúng tói sa chước cám dễ, nghĩa 
là làm sao ? 

1. — Tà ma, thịt mình, thể tục, là 
ba thù rất đữ, hằng cám dỗ ta nhiều 
đàng khéo léo, hoặc dùng phú qui 
công danh, hoặc dùng bói khoa thuật 
số, hoặc dối lời lành dữ, hoặc giả 
kinh, giả tượng, đơm tế thờ nó, vọng 
cầu thế phước, mặo nhơa theo thửa 
la muốn ; nên xin Chúa chớ đề nó 
cán dỗ ta, bằng có đề nó, thì xin 
Người xuống ơn phù hộ sùho ta đặng 
bầu lòng chống trả, kẻo ma lỗi nghĩa 
cùng Cwớa 


—_ Đủ” 


1558 — H,. — Lời thử bảy Rèn 
chữa chúng tôi cho khổi sự dữ, nghĩa 
là làm sao ? 

T. — Là xin khỏi mọi sự hoạn nạn 
linh hồn và xác. 

259 — H, — Hoạn nạn linh hồn là 
đi gì? 

T. — Là nghe theo ma qui, bỏ 
Chúa mà đi đàng tội lỗi, ngày sau phải 
khốn đời đời. 

260 — H. — Hoạn nạn phần xác 
là đi gì ? | | 

I1. — Là đói khát, gươm dao, tật 
nguyền tai nạn, cùng những sự khác 


hại phần xác thịt. Vậy giáo hữu phải. 


cầu xin cho khỏi bấy nhiên sự ấy, 
chẳng nữa, thì xin Chúa xuống ơn 
thần lực mà chịu cho bằng lòng. 

261 —H. — Amen, nghĩa là làu 
sảo 7? 
T. - Là lời cặn kẽ, xin che đặng 
bấy nhiên lời cầu. 


',0 lo ,. ,LRPUEM 


Thánh Mẫu kinh giải đệ thập 
tam thiên. 


-—n FẰÂ..<~ 


¡Ï_ 32623. H, — Kinh nào Hội thánh 
. quen dùng mà cầu cùng Đức Bà ? 


T. — Kinh : Kinh mừng Maria đầy 


¡ | ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, 


- Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và 
.J_ Giêsu con lòng Bà gồin phước lạ, 

Ị Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, 
cầu cho chúng tôi là kể có tội, khi nầy 


_ l_ và trong giờ lâm tử. Amen. 


-_ 638 — H. — Ai đặt kinh Kính 
mìng ? 
T. — Kinh ấy có ba mối : một là 
- lời Thiên thần mầng thưa Đức Bà, khi 


_ truyền tin cho người chịu thai con Ð. 


CC. T.; hai là lời bà thánh Ÿ-sa-ve tiếp 
thấy Đức Bà mà ngợi khen người ; ba 
| là lời Hội thánh cầu cùng Đức Bà, mà 
__ xin người phù hộ, 


. - TẾ, của 


264 — H. — Mỗi thứ nhứt là 
những đều nào ? 
T. — Là Kính mồng Maria đầg ơn 
phước Ð. C. T. ở cùng Bà. 

265 — HH. -- Kính mầng, nghĩa là 
làm sao † 

T. — LÀ lời thiên thần Ga-bi-ri-e 
lạy mầng Đức Bà khi truyền tin cho 
người chịu thai. 


206 — H. — Maria nghĩa là làm 


sao ? 
T. — Là tên Đức Bà. 
367 - H, ~ Đầy ơn phước, nghĩa 
là làm sao ? 

T. — Nghĩa là Đức Bà đặng ơn Ð. 
C. T.bơn các đấng Thiên thần cùng 
các người thánh thảy thảy. 

208 — H. — Đức Chúa Trời ở 
cùng Bà, nghĩa là làm sao ? 

f. — Nghĩa là loài, người ta đều 
mắc tội tỒ tông, có một Đức Bà chang 
những là khỏi tội tổ tông, mà lại khỏi 


-. Wc—. 


(tội mình làm, bằng đẹp lòng Chúa 
{ luôn, nên gọi rằng : Chúa Trời ở cùng 
bà 


_ 209 — H,— Mối thứ bai : Bà có 
phước la hơn mọi người nữ, nghĩa là 


| làm sao ? 


T. — Ià lời bà thánh Ÿ-sa-ye 
ngợi khen Pức Bà mà rằng : Trong 


mọi người nữ không có một ai khá ví 


-_ cùng Đức là, vì Ð, C. TT. đã 'chọn 


_ người làm mẹ, 


_ 1 


270 — H. —- Và Giêsu con làng Bè 


_gồm phuớc lạ, nghĩa là làm sao ? 


T. — Cũng là lời bà thánh ấy tán 


( tạ khong khen Chủa, vì đã giáng siph 
trong lòng rất thánh Đức Bà. 


271. 1Ị — Mối thử ba : Thánh, 


nghĩa là làm sao ? 


—E#, -- Nghĩa là Đức Bà đã đặng vẹu 


_ sạch các giống tội lỗi, 


372 —H. — Cầu eho chúng (tới là 


“kể có tội, khi n3, nghĩa là làm sao ? 


T. — Là khi ta còn sống ở thế 
gian, thì ma quỉ, thịt mình, thế tục 
không giờ khắc nào mà chẳng cám dỗ 
ta phạm tội mất lòng Ð. C. T. ; cho nên 
xín Đức Bà cầu cùng Ð. C. T. xuống 
ơn cbo ta đặng khỏi mọi đàng tội lỗi, 

273— H. — Trong giờ lâm tử, 

nghŸa là làm sao ? 
T. —~ Là bởi khi ta gần chết, thị 
ma qui thấy đã hết giờ bại linh hồn ta, 
cho nên nó càng ra sức cám dỗ ta khi 
ấy. Vậy phải xin Mẹ rất khoan nhơn, 
đã cứu giúp te khi sống, thì khi ấy lại 
càng cầu giữ ta hơn nữa. 

Á men, nghĩa lý như tiền. 


Nghĩa kính Tin Kính. 


274 —H. — Kinh nào dạy ta những 
sự phải tin ? 
1. — Kinh : 
Tôi tin kính Đức Chúa [Lrời, là Cha 


¿CLỦ). „ TRE 


phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, 
Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kirixitô 
là Con một Đức Chúa Cha cùng là 


Chúa chúng tôi: bởi phép Đức Chúa 


Thánh Thần mà Người xuống thai, 
sinh bồi bà Maria đồng trinh ; chịu 
nạn đời quan Phonøxiô Philatô, chịu 
đóng đỉnh trên cây thánh Giá, chết và 
tảng xác; xuống ngục lô tòng, ngày 
thử ba bổỡi trong kẻ chết mà sống lại ; 
lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha 
phép tắc vô cùng ; ngày sau bi trời 
lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, 
Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp 
thế nây, các thánh thông công. Tôi tin 
phép tha tội. Tôi tin xác loài người 
ngày sau sống lại ; tôi tin hằng sống 


Vậy. Amen. 

2/79 — H. — Ai đặt kinh Tin 
kính 2 
ị .— Các thánh Tông-đồ, trưởe 


1h. Giáo-6 


: NHỘ „ ciài 


khi phân nhau mà đi khắp thế giẳng 
đao, đã đồng đặt kinh ấy, là mười hai 
điều, dạy các người giáo hữu cho 
đồng tin nhỉ hà nhứt thề. 

276 —H. — Tin, là làm sao ? 

T. — Là bởi ơn Chúa mà chịu lấy 
mọi lẽ trong đạo làm thật, vì Ð. ©. T. 
đã phán những lề ấy, và Hội thánh 
truyền cho ta tin, đầu mắt xem không 
thấy, cũng chẳng đám hồ nghỉ, ấy gọi 
là tin, còn các đều trước đã giái tỏ. 
——Ð977— H.— Kinh Tin kính là thề 
nào ? 

T.—Kjnh Tin kính là kinh các 
thánh Tông-đồ đã truyền mà tóm lại 
mọi sự ta phải tin. ˆ 

278 — H. — Trong kinh Tin kính 
eỏ mấy điều ? 

T. —Có mười hai điều. 


ụ- 


l§ 


Lò 8... 


vị ĐIỀU THỨ NHỨT 


Tôi tín kính Ð. C. T. là Cha pháp 
_tắc nó cùng dựng nên trời đấit. 
279 — H. — lôi tin kính Ð. €. 


.T., nghĩa là làm sao ? 


-_TJ.— Nghĩa là tôi tin vững vàng 


có một Ð. C. T. mà thôi, chẳng có lễ 
| mào mà có nhiều Ð. €. T. đâu. 


280 — H. — Vì sao chẳng nói 


| răng: ID nhì có ÐĐ:› C T., mà lật, nói 


| rằng : tôi tin kính ? 
1. Vì tin có một Ð. C. T., thì 


| chưa đủ ; cho nên lại phải xưng răng: 
| tôi trông cậy, và kinh mến Ð. C. T1., 


- cùng dàng mình làm tôi Ð. C. T1. Ahb 


“ đến trọn đời: 


281 — H.— Là Cha, nghĩa là TA 


| gao 9 


T. — Nghĩa là một Ð. C. T. có ba 


| ngôi, mà xôi thứ nhứt là Cha. 


282 — H. — Vì sao mà gọi ngôi 


ˆ thứ nhứt là Cha 9 


NÊN củÓ 


T. — Vì trước vô cùng ngôi thử ˆ 


nhứt sinh ra ngôi thử hai là Con. 


283 — H.— Phép tắc vô cùng, -ˆ 


nghĩa là làm sao ? 


1. — Nghĩa là chẳng CÓ SỰ øì mà l 


Đ. C. T. làm chẳng đặng. 


284 — H. — Ð.C. Con, và Ð.Œ ` 


T. Thân cỏ phép tắc vô cùng bằng Ð. 
Cha chăng ? 


T.—ÐĐ.C. Con, và Đ.C tr na _ 


cũng có phép tắc vô cùng bằng Ð. Œ, 
Cha : vì ba ngôi cững một Ð, Œ. T, 
mà thôi. 

285 —H. — Dựng nên trời đất; 
nghĩa là làm sao 2? 


1. — Nghĩa là bối không mà dựng... 


nên mọi sự cho có. 
ĐIỀU THỨ HAI- 
Tôi tìn kính Đức Chúa Giêsu Kế 
rixtô là Con một Đức Chúa Cha, TÌ 
là Chúa chúng lôi. 


TẾ 
ụ 


—a SỂ —~ 
286 — H. — Ð. C. G., nghĩa là 


- làm sao ? 


T.— Nghĩa là đẳng Cứu thế ; mà 
Đ.C. Cha đã đặt danh cực trọng ấy 


cho Ð. €. Con, vì chưng Con Đ.C. T. 


ra đời cho đặng cứu hết mọi người 
thế gian. 

287 — H. — Kirixitô, nghĩa là 
làm sao ? 

T1. — Kirixitô nghĩa là chiu xức 


| đầu, cùng là danh chung các đẳng tiên 


tri cùng đấng có quòn tế lễ, và đấng 
làm vua nữa. 

288 — H. — Vì sao Kirixitôlà 
danh chung cho ba đẳng ấy ? 

T.— Vichưng trong đao Ð. C. 
T. quen xức dầu khi phong chức cho 
ba đấng ấy. _ 
-__ 89 —H.— Ð. C. G. chịu xức 


- đầu bao giờ, mà gọi Người là Kirixitô ? 


T.— Đ.C. G. chẳng chịu xức dầu 
thế gian bỡi tay người ta đâu, song le 


KBệP ` \ 0i. 


Người chịu xức đầu thiêng liêng bởi 
phép Ð. €. Cha, cùng bồi ơn Ð. €. T, 
Thần, cho lính hồn Người đặng gồm . 
phước lạ hơn các đẳng Ð. C. T. sinh... 
ra ; cho nên Người biết mọi sự, cùng 
đặng quờn tế lễ, và làm vua hằng sống 
hằng trị đời đời. 

290 —H. — Con một Ð. €. Cha, 
nøhïa là làm sao 2? 

T. — Nghĩa là, ngôi thứ hai bỡ 
Đ. C, Cha mà sinh ra, và có một tính 
cùng Ð. C. Cha. 

291 — H. — Sao rằng : Con một 
Đ.C. Cha ? 

1. — Vì có một ngôi thứ bai bỡi 
bồn tính Ð. C. Cha mà sinh ra. 

292— H. — Sao rằng : là Chúa 
chúng tôi 2 

1.—Đ.C. G. là Chúa chúng tôi, 
vì Người chẳng những là đã sinh ra ta, 
mà lại đã chuộc tội cho ta nữa. 


lÌ 


nị 


| 
| 
l 

| 
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ĐIỀU THỨ BA. 

Bời phép Ð. C. T. Thần mà Người 
xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng 
irinh. 

293 — H. — Bởi phép Ð. C. T, 
Thần mà Người xuống thai, nghĩa lả 
làm sao ? 

T. — Nghĩa là Ð.C. T. Thần đã 
lấy máu cực sạch trong lòng rất thánh 
Đức Bà mà dựng nên một xác, bởi 
không lại dựng nên một linh hôn, thì 
Nøôi thứ hai liền hiệp với xác và linh 
hồn ấy mà nên người thật như ta. 

294 —H. — 5inh bởi Bà Maria 
đồng trinh, nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là người nữ rất thánh, 
tên là Maria, đã chịu thai và sinh để 
con đoan, người nữ ấy còn đồng trinh 
sach sẽ cho đến trọn đời. 


ĐIỀU THỨ BỐN. 
Chịu nạn đời quan Phongxiê Phằ- 


NEỆT,.. .oớ 


Iatồ, chỉan đóng đỉnh trên câu thánh 
Giá, chết uà táng xúc. 

295 — H. — Chịu nạn đời quan 
Phonøxiô Philatồ, chịu đóng định trên 
cây thánh Giá, chết và táng xác, nghĩa 
là làm sao ? 

T. — Nghĩa là Ð. C. G. chịu trói, 


chị giồ, chịu vả, chịu đòn, đội mũ gai, | 


cùnøg chỉu đóng đỉnh trên cây thánh 
Giá, đòi quan Philatồ chăn giữ xứ 
Giuđêa thay vì vua Rỏma. 

206 — H. — Thánh Giá là đi gì 9 

T. — Thánh Giá là hình phạt rất 
hèn. Vậy Ð. €. G. càng hạ mình xuống 
- mà chịu hình phạt rất hèn đường ấy 
vì {a, thì tả càng phải ra sức đội ơn 
kính mền Người hơn nữa. 

207 —H. — Chết, nghĩa là làm 
sao ? 

1T. — Nghĩa là linh hồn Người đã 
đìa ra khỏi xác như khi mọi người 
chết vậy ; nhưng mà tính Ð. €. T. còn 


MU... 


LÝ ở cùng xác và linh hồn Ð. C. G. chẳng 
{ lìa khỏi đâu. 

298 — H. — Táng xác, nghĩa là 
làm sao ? 

T. — Nohĩa là Ð. C. G. chết đoạn, 
thì môn đệ lãnh lấy xác Người mà 
tảng trong huyệt đả mới. 

ĐIỀU THỨ NĂM. 

Xuống ngục iồ lông ngàu thứ ba 
bỡi trong ké chết mà sống lại. 

299 — H. — Xuống ngục tô tông, 
nghĩa là làm sao 2 
X ' 1T. —- Nghĩa là linh hồn Ð. C. G. 
-_ lia ra khỏi xác đoạn, liền xuống nơi 
__ linh hồn các thánh phải giam cầm 
dưởi đất nầy, mà đợi trông ĐÐĐ, CC. G. 
xYước lên Thiên đàng. 

-. 300—H.— Vì lề nào nên linh hồn 
các thánh phải giam cầm mà đợi trông 
làm vậy ? 

T. — Vì chưng từ ông Adong phạm 


lò. 


tội, thì cửa Thiên đàng đóng lại, nếm 
chẳng có công nghiệp Chúa Cứu thế, thì 
chẳng ai đặng lên Thiên đàng. 

301 — H. — Ngày thứ ba bỡi trong 
kẻ chết mà sống lại, nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là Ð. €. G. chết đoạn, 
ngày thứ ba linh hôn và xác Ð,. €. G; 
đã hiệp cùng nhau mà sống lại, ra 
khỏi huyệt đá tốt lành sảng láng. 


ĐIÊỀU THỨ SÁU. 


Lân tròi ngự bên hữu Ð. C. Chả 
phép tắc uô cùng. 

9032 — H, — Lên trời, nghĩa là 
làm sao 2 

1. — Nghĩa là Ð. C. G. sống lại 
đoạn, khói bốn mươi ngày, thì Ð. €, 
ŒG. lấy phép riêng Người mà lên trời, 

303 — H. — 'Ngự bên hữu ĐÐ,.€, 
Cha phép tắc vô cùng, nghĩa là làm 
sao ? 

T. — Nghĩa là Ð. €,. G. về tính 


ĐT... 


Ð. C. T. thì cũng một quờn một phép 

cùng Ð. €. Cha ; mà về tính người ta, 

th Người sang trọng phép tắc hơn 

các đẳng, và các loài Ð. €. T. đã sinh ra, 
ĐIỀU THỬ BẢY. 

Ngàu sau bỡi trời lạt xuống phán 
xẻt kẻ sống uà kẻ chết. 

304 — H. — Ngày sau bởi trời lại 
xuống phản xét kẻ sống và kẻ chết, 
nghĩa là làm sao 2 

T. — Nghĩa là ngày tận thế Ð. €, 
G, ở trên trời sẽ ngự xuống oai nghỉ 
sảng láng mà phán xét, chẳng những 
là kẻ chết đã lâu, mà lại phán xét ké 
còn sống khi Người hiện xuống. Vì ké 
äy cũng phải chết, đoạn sống lại tức 
thì mà chịu phản xét nữa. 

ĐIỀU THỨ TÁM. 

Tôi tin kính Ð. C. T. Thần. 

905 — H. — Tôi tin kính Ð. €. T, 
T., nghĩa là làm sao ? 


__ _.. 


T. —Nghĩa là tôi tín kính Đức 
Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ ba, bổi 
Đ. C. Cha và Ð. C. Con mà ra, cũng 
một tính một phép cùng hai Ngôi cực 
trọng ấy nữa. 

306 — H.— Thần, nghĩa là làm sao 

T. — lhần, nghĩa là tính thiêng 
liêng. 

307 — H. — la Ngôi cũng là một 
tính thiêng liêng, cũng là một đấng 
rất thánh, sao mà đặt Thánh Thần cho 
một Ngôi thứ ba mà thôi ? | 

1T. — Vì Ngôi thứ nhứt đã cỏ tên 
riêng, là Cha, và Ngôi thứ hai đã có 
lên riêng là Con ; cho nên dùng tên 
chung là Thánh Thần, mà đặt cho 
Ngôi thử ba. 


ĐIỀU THỨ CHÍN. 


Tói tin có Hội thánh hằng có ở 
khắp thế nầu, các thánh thông công. 


NIỆP. . SANG 


L.ã 


308 — H. — Hội, nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là các bồn đạo đều 
hiệp cùng nhau, mà chịu lụy đẳng 
chính quờn thay mặt Ð. €. G. 

309 — H. — Các bồn đạo đều hiệp 
làm một cùng nhau là thê nào ? 

T. — Các bồn đạo đều hiệp làm 
một cùng nhau, vì bốn lề nây ; một là 
các bồn đao đều tin như nhau ; hai là 
dùng những phép mầu nhiệm Bi-tích 
cũng như nhau ; ba là cầu nguyện 
chung cho nhau ; bốn là đều chịu lụy 
Đức Giáo tông, là đắng thay mặt Ð, 
ŒC, GŒ. 

310 — H. —- Nếu vậy các bồn đạo 
mọi nơi về một Hội sao 2 

T. — Phải, vì có một Hội mà thôi. 

511 —H.— YïÌ sao gọi là Hội tháảnh? 

T. — Gọi là Hội thánh, vì ba lề 
nầy : một là vì đắng làm đầu Hội thánh; 
là ÐĐ.C. G.,là mạch mọi sự thánh ; 
hai là vì lời giảng dạy cùng những 


_Đ :. 


phép Hội thánh dùng là sự thánh ; ba 
là vì kể hiệp cùng Hội thánh thì mới 
đẳng nên thánh mà thôi. 

312 —H. — Hằng có ở khắp thể 
nầy, nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là ở khắp mọi nơi, 
hằng cỏ mọi đời. 

3138 —H. — Vì sao rằng : Hội 
thánh ở khắp thế nầy ? 

T. — Vì chưng khắp bốn phương 
thiên hạ đều có giữ đạo Ð. €. T. 

ở14 — H. —- Sao rằng : Hội thánh 
hằng có mọi đời. 

T.— Vì chẳng có đời nào, mà 
chẳng có kẻ thờ phượng Ð € TT. 

315 —H. — Các thánh thông công 
mghïa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là các thánh ở trên 
trời, cùng các linh hồn ở lửa luyện 
ngục, và các bồn đạo dưới đất, đều 
thông công cùng nhau. 

316—H.— Các bồn đạo ở đưởi 


củ ĐỂ... 


| đất, đều thông công cùng các thánh 

trên trời là thể nào ? 
T. — Các bồn đạo kính thờ, cầu 
-_ xin cùng các thánh ở trên trời, mà các 


Í thánh bàu chữa cho bồn đạo trước 


“ mặt Ð. C. T. 
317— H.— Các bồn đạo thông công 


| cùng các linh hồn nơi lửa luyện ngục 


là thề nào 9 

T. — Các bồn đạo dâng việc lành 
phước đức, cầu cho linh hồn ở lửa 
Í luyệnngục: mà các linh hồn ấy khi đã 
-_ đăng lên nước thiên đàng, thì cũng bàu 
- chữa cho các bồn đạo nữa. 

318 —H. — Các bồn đạo còn ở 
thế gian nầy thông công cùng nhau là 
thề nào ? 

T.— Các bồn đạo có lòng kính 
mến Ð. €. T. cùng thương yêu nhau, 
thì chẳng những lập công cho mình, 
song lại làm ích cho kẻ khác nữa. 


PÙU,. vÝU 


319 — H. — Kẻ mắc tội trọng có 
đặng thông công thê ấy chăng 

T. — Những kẻ ÀM đã mất nghĩa 
cùng Ð. C. T., thì chẳng đặng thông 
công thê ấy đâu ; song le kẻ ấy còn 
thuộc về Hội thánh, thì cậy nhờ việc 
lành người nhơn đức, cho đặng ắn 
năn trở lại cùng Ð. €, T.. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI, 

Tột tín phép tha tội. 

320 -- H. — Tôi tin phép tha tội, 
nghĩa là làm sao 2 

T.— Nghĩa là tôi tín trong Hội 
thánh có nhiêu phép Ð. €. G, đã lập 
đề mà tha tội cho ta. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT, Ð 
Tôi tin xác loài người ngày sad 
sog lạt. : 
321 — H. — Tôi tin xác loài người 


ngày sau sống lại, nghĩa là làm sao?... 
T¿ — Nghĩa là bao nhiêu người 


¬...AĂỐẼ 7 ~ 


HC,  UÊN 


đã chết từ tạo thiên lập địa cho đến 
tận thế, đều sống lai cùng một xác eä 
mình, mà chịa phân xét. 
ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI. 
Tôi tín hằng sống âu. 
322 —H.— lôi tin hẳng sống vậy, 
nghĩa là làm sao ? 

T. — Nghĩa là loài người ta kha 
sống lại đoan, thì linh hồn và xác kể 
lành lên Thiên đàng, hưởng phước 
thanh nhàn vui vẻ vô cùng ; còn linh 


hồn và xác kẻ dữ sa hoá ngục, chịm 
phạt khốn nạn đòi đời kiếp kiếp. 


Điều dạy về phép Thêm sức. 


323 — H, — Phép Thêm sức là &đ 
gì ? | 

T. — Là phép Ð. C. G. đề truyền, 
cho fa đặng chịu Ð. C.T. Thần, cùng 


- đặng đầy S)ỂN mọi ơn Nouới cho mạnh 


đao. 


'Th. Giáo-7 


324 — H. — Sao rằng : cho đặng 
ehiu Đức Chủa Thánh Thần ? 

T. — Vì kẻ chịu phép ấy nên, thì 
đặng Ð. C. T. Thần xuống trong lòng 
mhư các thánh Tông đồ xưa. 

325 — H. — Vậy thì khi chịu phép 
Bửa tội, ta chẳng đặng chịu Ð. €. T. 
Thần sao ? 

T. — Thậi thì đã đặng, nhưng mà 
chưa đặng đầy dây mẹi ơn Người. 

326 — H. — Sao rằng : đặng đầy 
đây mọi ơn Người ? 

T. — Vì kẻ chịu phép ấy nên, thì 
đặng đầy dãy bảy ơn trọng nầy, gọi 
là bảy ơn Ð. €. T. Thần. 

327 —H. — Ơn thứ nhứt là làm 
sao 

41. — On thứ nhúứt, là sự khôn 
ngoan, làm cho ta bỏ mọi sự thể gian, 
mà yêu mến một Ð. €. T., cùng mọi 
sự đẹp ý Người. 

328— H.— Ơn thứ hai là làm sao ? 


ì 


§ 
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T. — Ơn thứ hai, là sự thông mỉnh 


Ì _ sảng lắng, làm cho ta hiệu thấu lề mầu 
| nhiệm đao thánh Chúa. 


329 —H. — Ơn thử ba là làm sao? 
T. — Ơn thứ ba là biết lo liệu, 


_ chọn sự lành mà lánh sự dữ. 


330 —H. —- Ơn thứ bốn là làm sao ? 

: T. — Ơn thử bốn, là sức mạnh, 

| chẳng nệ chịu mọi sự khó cho đặng 
_ rỗi linh hồn. 


ĐO — H. — Œn thứ năm là làm 


| sao ? 


Chúa. 


T1. — Ơn thứ năm là hay suy biết, 

_ mà dùng sự đời nầy cho nên kẻo lạc 
| | tang lên Thiên đàng. 

22 — H.—Ơn thứ sáu là làm saøe 2? 

T. — Ơn thứ sáu, là sự nhơn đức, 

| làm cho ta hứng vui ái mộ thờ phượng 


39 — H. — Ơn thứ bảy là làm 
_ sào ? 
_—_—T. —Ơn thử bảy là sự) kính sợ 
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Đức Chủa Trời, làm cho ta lánh mọi 1 


sự mất lòng Chúa. 

Jỏ4 — H, — Sao rằng : cho mạnh 
đao ? 

1. —Vì phép ấy làm cho đặng 
lòng vững vàng, mà xưng đạo thánh 
Chúa ra trước mặt thiên hạ : cho nên 
thà chịu chết, chẳng thà bó đạo. 

335 —H. — Kẻ chẳng chịu phép 
Thêm sức, có đặng rồi linh hồn chăng ? 

T. — Đặng ; song ke khinh, hay 


là làm biếng chắng muõn chịu, thì. 
phạm lội ; lại mâãt những ơn trọng 


bởi phép ấy mà ra. 
336 — H. —- Nên chịu phép nầy 
nhiền lần chăng ? 


SN hang Chẳng nên, phải chiu một. \ 


lần mà thôi, vì phép ấy đã in một đấu 


thiêng liêng vào linh hồn chẳng hay 


mất. 


phép nầy ? 


337—H. — Ai đặng quờn làm. 


ụ l 
` \ 
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— 
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— 101 — 
T. — Thường các đẳng Giám mục 


đẳng làm phép ấy mà thôi. Song cũng 


có khi Đức Giáo tông ban phép cha 
các đẳng Giám mục ở trong các nước 
ngoại đạo, khi có thế ngặt đặng cho 
Linh mục làm phép äy thay vì mình, 

336 — H. — Khi làm phép ấy, 
người làm những lễ phép nào ? 

T.— Người làm bốn sự nầy : một 
là đọc lời cầu nguyện ; hai là giơ tay 
trên đầu ; ba là lấy dầu thánh pha 
thuốc thơm tho, mà xức hình thánh 
Giả trên trán ; bốn là và mặt kẻ chịu 
phép ấy. 

3ÓU — H. — Vì ý nào đức Giám 
mục đọc lời cầu nguyện ? 

T. — Có ý cầu xin Ð. C. T. Thần 
xuống trengø lòng kẻ chịu phép Thêm 
Sức. 

340 — H.— Vì ỷ nào người giơ 
tay trên đầu ? 

1. — Có ý cho ta đặng biết Ð. €, 


2210 so 


T. Thần thật ngự đến ở trong lòng kể { 


"1 


chịu phép ấy. 

3441 — H. — Vì ý nào người lấy 
dầu thánh pha thuốc thơm tho mà 
xức hình thánh Giá trên trản 2? 

T. — Thứ nhứt, vốn dầu hay làm 
cho sự cứng ra mềm, và hay thấm ra; 
vậy dầu ấy chỉ phép Thêm sức hay 
làm cho kẻ cửng cỏi ra mềm mại địu 
dàng, và vui lòng chịu mọi sự khến 
khó ; lại dầu hay thấm ra, là chỉ ơn 
{\.C.T.T. xuống đầy dãy trong lòng 
kẻ chịu nhép ấy. Thử hai, thuốc thơm 
tho : là chi !:ẻ chỉu phép ấy, thì phải 
làm mọi gương pÌ›*ớc đức, cho thơm 
danh đao Chúa. Thứ ba, xức trên trắn ; 
nghĩa là kể chịu phép ấy chẳng nên 
hồ ngươi xưng đạo thánh Chúa liri 
xitô. Thử bốn, xức hình thánh Giá : 
cho ta đặng biết mọi ơn lành kẻ chịu 
phép ấy đã đặng, thì đều bỡi rất thánh 
Giá cùng sự thương khó Ð. C. G.mà ra; 


_ mạc vả mặt kẻ chịu phép ấy mà rằng : 


sói XI... 
342 —H. — Vì ý nào đức Giảm 


bình an cho con ? 

T. — Nghĩa là kẻ có đạo hằng 
phải sẵn lòng, mà chịu mọi sự xấu hề 
cùng sự khốn khó vì Chúa KirixHô; 
thì mới đặng bình an. 

343— H. — Ai muốn chịu phép 
nầy cho nên, phải làm thê nào ? 

T. — Phải dọn linh hồn và xác. 

344 — H. — Dọn linh hồn là làma 
sao ? 

T. — Một là thuộc biết những sự 
chính phải tin trong đạo thánh, cùng 
những Ích bối phép ấ ay mà ra ; hai là 
phải ở nơi thanh vắnz, và co lòng tỉn; 
cậy kinh mến, khiêm nhượng, ưởe 
trông Ð. C. T. T. hiện xuống như các 
thánh Tông đồ xưa ; ba là phải cho sạch 
mọi tội, ít nữa là sạch các tội trọng: 

345 —H. — Ai còn mắc tội trọng, 
mà chỉu phép nầy cỏ phạm tội chăng ? 


_zđùa 


T. — Phạm tội rất trọng, vì là 
pham sự thánh. 

346 — H. — Vậy, thì ai còn mắc 
tội trọng, mà muốn chịu phép nầy, 
phải làm thể nào ? 

T. — Phải ăn năn cùng xưng tội 
nên. | 
347 — H. — Dọn xác là làm sao? 
T. — Là phải ăn mặc sach sẽ, nết 
na, tề chỉnh và lòng tôn kính khiêm 
nhượng quì gồi trước mặt đứe Giám 
mục mà chịu phép ẩy. 

348 — H. — Khi ehiu phép Thêm 
sức đoan, phải làm thê nào ? 

T. — Phải lui ra nơi vẫng về 
trong nhà thờ, quì gối mà đợi đức 
Giảm mục làm cho hoàn tất các lễ 
phép, cùng đọc mọi lời nguyện, và khi 
ấy phải làm bốn sự nầy ; một là cắm 
ơn Ð.C. lrời vì phước trọng mình 
mới chịu ; hai là “phái phú dâng mình 
cho Ð. C.T. Thân mà xin Người phù 


XẾU.”, In 
hộ, cho đặng theo ý Người mọi đàng, 


Ì cùng làm những việc lành clo sáng 


danh Người ; ba là dốc lòng từ nầy về 
sau giữ đạo Chúa cho trọn, chẳng còn 
sợ người thế gian cười chê nhạo báng, 
cùng vua chúa quan quyền bắt bở, sát 
phạt lưu giam ; bốn là phải cầu xin 
cùng Ð. C. T. Thần hằng ngự trị lòng 
ta luôn, cho đặng giữ những ơn trọng 
ấy cho đến trọn đời. 

549 — H. — Giữ những ơn trọng 
đã đặng khi chịu phép Thêm sức, có 
phải là sự cần kíp chăng ? 

T. — Thật là sự rất cần kíp, vì ba 
lề nầy : 1 là, vì những ơn ấy là của 
rất trọng vọng châu báu trên hết mọi 
sự ; 2là, khi đã mất những ơn trọng 
ấy mà muốn cho đặng lại thì rất khó ; 
Š là, vì cả và đời ta đặng chịu phép 
Thêm sức một lần mà thôi. 

350 — H. — Vậy thì phải làm thể 
mào cho đặng giữ những ơn trọng ấy. 


T. — Phải làm ba sự nầy : thứ 
nhứt, phải nài xin Ð. C. T. Thần gìn 
giữ những ơn trọng ấy trong lòng ta ; 
thứ hai, hằng năm đến ngày mình đẩ 
chịu phép Thêm sức, thì phải làm một 
hai việc lành phước đức mà cám ơn 
Ð. C. Trời ; thứ ba, phải lánh những 
tội nghịch cùng ơn phép Thêm sức. 

351 —H. — Tội nghịch cùng ơn 
phép Thêm sức là những tội nào ? ~ 

T. — Là bốn giống tội nầy : một 
là, khi nói đến sự mầu nhiệm trong 
đạo thánh Chúa mà chẳng có lòng 
cung kinh, hay là nghe kẻ khác nói thê 
ấy, mà chẳng ngăn can ; hai là, hỗ 
ngươi làm việc lành, cho nên bỏ qua, 
hay là làm chùng lén; ba là, bỏ chính 
việc phải làm, vì sợ hoặc có sự gì thiệt 
hai đến mình chăng ; bốn !à, :àm cách 
mọ thế kia, kẻo người ta biết mình có 
đao. Thật những kẻ ấy chớ trông đến 
mgày phản xét Chúa nhìn lại nó, vì có 
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lời Người phán rằng : « Kẻ nào hỗ 
ngươi đao trước mặt thiền hạ, thì Tae 
sẽ hồ ngươi nó trước mặt Cha Tao mà 
chớ ». 
Điều?dạy về phép Giải tội. 
352 — H. —,Phép Giải tội có mấy 
phan ? - LiP 
T. — Có năm phần : thử nhứt xét 
mình ; thú°hai ăn năn lội ; thứ ba dốc 
lòng chừa tội”; thứ bến cáo mình 
xưng tội cùng thầy ; thứ năm vâng lời 
thầy dạy mà đền tội mình cho đủ. 
359 — H. — Xét mình là làm sao ? 
T. — Là suy đi xét lại cho tường 
tận mọi tội ta đã pham trong mười 
giải răn Ð. C. T. mỗi tội đã mấy lần. 
354-——H. — Ăn năn tội là làm sao ? 
T.”— Là lo buồn sợ hãi trên hết 
mọi sự lo, vì đã làm mắt lòng Chúa. ˆ 
355 — H. — Dốc lòng chừa là làn 


`. 


saO . 


s30 


1. — Là từ nầy về sau thà chỉiu 
chết, chẳng thà phạm tội nữa. 

356 — H. ~ Xưng tội là làm sao ? 

T. — Là bao nhiều tội trọng ta đã 
phạm, thì phải xưng ra cùng thầy cho 
hết, chẳng nên giấu bớt một tội trọng 
nào. 

357 — H. — Đền tội là làm sao ? 

T.—-Là những sự thầy giải tội 
day thì phải vâng làm cho đủ. 

j56— H. — Có mấy cách đền 
tội ? 

T. — Có ba : một là đọc kinh lần 
hột ; hai là ăn chay, hầm mình ; ba là 
thí của cho kẻ khó khăn phần xác cùng 
phần linh hồn. 

359 H. — Kẻ đi xưng tội mà 
chẳng có làm năm sự ấy, có đặng ích 
øì chăng ? 

T. — Chẳng những là vô ích, mà 
lại phạm tội rãt trọng, vì là phạm sự 
thánh. 
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960 — H. — Muốn xưng tội che 
nên. thì phải làm thề nào ? 

T.— Trước hết, phải kiếm nơi 
vắng vẻ mà quì gối, đoạn lấy dấu 
thánh Giá trên mình, mà cầu xin cùng. 
Đ.(C. T. ba Ngôi phù hộ, soi lòng che 
đặng xét mình cho nên. 

361 — H. — Có phải cầu cùng Ð. 
Bà chăng ? 

1.— Phải cầu cùng Đức Bà rất 
khoan nhơn, xin cùng Ð. €.T. soi 
sáng cho đặng nhớ lại mọi tội đš 
phạm mà xưng tội cho nên. 

362 — H. — Phải cầu cùng Thiêm 
thần giữ mình chăng ? 

T. — Phải cầu cùng người luôn; 
nhứt là khi dọn mình mà đi xưng tội ;. 
khi Ấy ma quỉ làm hết sức cho đặng 
ngắn đón lòng ta, keo xét hết mọi tội 
lỗi ta làm, hầu tỏ cáo mình ta cùng 
thầy mà đặng sạch tội, hoÂ nên cow 


— 110 — 


Ð.C. T., khỏi làm tôi tả nó, mà nó 
phải hồ ngươi. 

363 — H. — Phải cầu cùng thánh 
bồn mạng ta chăng 

T. — Cững phải cầu cùng thánh 
bồn mạng ta, vì khi người còn ở thế 
gian, đã làm mọi việc phước đứe, nên 


nay người ở trên trời, thì xin củng 


người cầu nguyện cho đặng theo chơn 
người cho trọn, và xét mình mà xưng 
tội cho nên. 

364 — H. — Khi cầu làm vậy, thì 
phải đọc những kinh gì ? 

1. — Trước hết, phải đọc kinh 
Tin, Cậy, Kinh mến, mà cầu cùng Ð, 
€. T. ba Ngôi :xin soi sáng cho ta 
đắng xét biết mọi tội lỗi ta. Lại dâng 
kinh Nữ vương, xin cùng Đức Mẹ cầu 
thay nguyện giúp trước mặt Ð. €. T1., 
cho ta xét mình mà xưng tội cho nên. 
Cùng dâng kỉnh đức thánh Thiên thần, 
xin người ngăn cấm ma qui, kẻo nó 
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| làm rối lòng ta, vì nó là loài xấu xa 

_ .. đáy, mà ai mê đàng tội lỗi theo ý 

Ỉ ; nó, thì đẹp lòng nó. Vậy khi toan trở 

- lại cùng Chúa mà dứt bỏ đàng tội lỗi, 

| t K.... xét mọi tính nết ta quen phạm 

.. - tội mất lòng Chúa, mà tỏ cùng thầy, thì 

_ÍÏ nó phải chịu thua ; nên nó ra sức đón 

L L"ešn ; khi ấy xin người bàu chữa cho 

-_ ta đặng xét mình kỹ lưỡng. Sau hết, lại 

- dâng một kinh Lạy Cha, một kinh Kính 

King xin cùng thánh bồn mang mình 

lŠ -_ wì người, khi còn ở thế gian, đẩ xưng 

_ - tội chịu lễ nên, nay Chủa thưởng công 

[ người cho ở trên trời cùng Chúa; vậy xin 

ị người cầu giúp che ta đặng bắt chước 

{_ người, mà xưng tội cho nên, hầu ngày 

| sau đặng thấy người trên trời. 

l 365 — H. — Khi đã làm bấy nhiêu 
| điều đoạn, thì phải làm thê nào ? 

[ TT. — Phải ngồi xuống mà xét 


Í mình. 
|. 266— H.— Lấy kinh nào mà xét? 
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T.— Trước hết phải lấy kinh mười 
giả! rắn ÐĐ, C. T. mà xét. 

367 — H, — Phải xét làm sao ? 

T. — Là đọc hết một câu, thì phải 
mín lặng một giây, mà xét coi thứ, từ 
ta xưng tội cho đến rày : đi chốn nào; 
ở cùng ai ; làm nghề nghiệp gi ; cùng 
mê lính xâầu øì quen làm cho ta phạm 
tội, thì phải xét cho cần thận. 

368 — H. — Như kẻ lâu năm 
không xưng tội, xét mình thể nào 9 

T. — Bằng xét mình đặng từ xưng: 
tội lần sau hết cho đến rày, thì cñng 
nên, Bằng chẳng, thì phải xét trong 
một năm ; mình đã ăn ở thê nào ; lại 
di buôn bán xứ nào, hay là làm ruộng 
nương, ở chốn quê mùa, hay là chợ 
búa, thì phải xét trong một năm ấy cho 
thật mà định ; các năm khác cũng xét 
như vậy. 

369 —.H. — Ài xưng tội mà giấu ‡ 
tội, hay là nói không hết lề, thì làm sao? 
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T. — Những kẻ ấy phải xét lại, từ 
xưng tội lần sau hết cho đến rày mà 
xưng ra cho thật thì mới khỏi. 

3/0 — H.— Đã xưng tội cùng đã 
rước lễ, mà còn xưng lai các tội làm 
chỉ ? nói ra tội giấu chẳng đủ sao 9 

T. — Chẳng đủ ; đã hay rằng : đã 
xưng cùng đặng rước lễ mặc lòng, 


song bởi vì giấu tội, cùng chịu phép 


thánh Thể chẳng nên, thì cũng pham 
sư thánh, nên khi đi xưng tội, trước 
phải xưng tội phạm sự thánh đã mấy 
lần, lại phải xét lại mọi tội đã xưng: 


-_ phen ấy mới nên. 


3/1 —>H. — Xét theo kinh ¡inười 
giải có đủ chăng ? 

T. — Chẳng đủ, cũng phải xét sáu 
sự răn Hội thánh nữa. 

372— H. — Vì sao mà chưa đủ ? 

T1.— Giả như trong quốc pháp 


__ vua chúa phán đạy đều gì, thì thứ dâu 
{ phải cứ ; song cũng phải vâng cử lời 


Th. Giáo-6 


_ li. 


cha mẹ, khi người đạy những đều phải 
lề, mới gọi là kẻ tận trung tận hiếu; “ 
bằng kẻ nào vâng lịnh vua chúa mà bỏ, < 
cha me, thì phạm tội bất hiếu bất “ 
trung. Vậy Ð. C. T. là vua trên hết các <“ 
vua, đã ra lề luật là mười sự răn, thì < 
la phải xét đã giữ trọn cùng Chủa 
chăng. Mà Hội thánh là mẹ ta, muốn 
cho ta thuận thửa ÿ người mà giữ sáu 


điêu răn cho trọn nữa, nên cũng phải T1. 


xét ta dã vàng giữ hay chắng. 
373— H. — Còn lày,kinh nào. mà 
xẻt nữa chắng. 


T1. — Phái xét theo báy môi tội Ệ 


đầu nữa. 


3/4 —H. — - Xét mình rồi, đoạn 
phái làm đi gì 2 


T. — Phải ăn năn tội. 


BaO ? 
T. — Trước hết "phải cäu cùng Đ. sâu 


375— H. — Phải năn năn tội làm Ẳ: 
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.Œ T. Thần soi sáng giục lòng (a ăn 
đội cho nên, đoạn đọc kinh nây : 
_ Lạy Chúa, Chủa đã sinh ra trời 
đất, che chờ tôi, cùng muôn vật trong 
“thế gian nầy mà dưỡng nuôi tôi cho 
_ sống ; mà tôi xưa nay đã dùng những 
' vật ấy mà làm nghịch cùng Chúa ; vậy 
“tôi bây giờ có lòng xót xa cùng đau 
đớn lắm, vì tôi là vật rất hèn Chúa 
“sinh dưới đất. Xưa vốn tôi là không, 
| mà Chủa đã sinh cho có, cùng cho tôi 

'Ả có trí khôn ngoan, cho đặng suy tưởng 
“công ơn nghĩa Chúa ; mà tôi xưa nay 
ì _ XN lấy trí mà lo tưởng những sự 
. mất lòng Chúa : con mắt tôi xern 
những sự chẳng nên, tôi dùng lỗ tai 
_ nghe những đều quấy, miệng lưỡi tôi 
nỏi những lời tục tỉu hoa tình, cùng 
lười vô nhơn bạc nøgäi, chơn tay cùng 
cả và mình tôi cũng vậy, đều làm 
| Í những việc gian tà hết: mà Cha rất 
| nhơn từ chẳng nổ chấp tôi, hãy còn 


— l1 — 


duông tôi đề sống đến rày, cho đặng 1 


gặp cha mà trở lại cùng Chúa. Tôi cậy 
vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu bởi 
tội lỗi tôi, nên đã chịu chết vì tôi, xin 
tha tội cho tôi. Amen. 


Kinh Đốc lòng chừa. 


Lạy Chúa tôi, bày giờ tôi biết thật | 


tỏ tường lội lôi tôi đã làm mất lòng 
Chúa lắm, mà lại nhiều hơn cát biên, 
mà Chủa rất nhơn từ chẳng chấp tôi, 


hãy còn chờ tôi trở lại mà tha tội cho... 
tôi, mà tôi hãy còn bạc ngãi cùng Chúa 4 
dường ấy. Kia vật rất hèn là con chỏ,.. 


mà hễ ai cho nó một chút xương 


không, nó còn biết ơn chẳng khuất, ƒ 


mà tôi xưa nay đã chiu những ơn Chúa 


xuống cho tôi rất trọng, mà tôi hãy “ 
còn bạc ngãi dường ấy, thật thì chẳng... 
bằng loài vật, vì chẳng đoái đến công... 
sinh thành cứu chuộc Chúa, tôi xưa nay . 
một sắp cật trở lưng cho Chúa. Vậy bây Í 
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giờ tôi suy lại những công ơn, cùng 


- chết vì tôi, thì tôi chẳng đám làm đều 


ễ løi mất lòng Người nữa ; tôi dốc lòng 
_từ nầy về sau, thà chịu khôn nạn vì 
- Chúa hết lòng cho đến chết, chẳng thà 


phạm tội øì nữa, dầu trọng dầu hèn 


_ ©Ïng vậy. Amen. 


376— H. — Kẻ ăn năn tội cùng 
đốc lòng chừa ngoài raiệng, mà trong 
lòng lếu lảo, có đặng ích chăng ? 

T. — Làm vậy chẳng những là 


`4 chẳng đặng ích gì, mà thêm mất lòng 
| Chúa lắm, vì tưởng dễ dối Chúa như 


người thế gian, một xem bề ngoài, mà 


trong lòng biến cải thề nào, thì không 


biết đặng ; song chớ lầm làm chỉ, dầu 
mgoài miệng chẳng nói lời gì, miễn là 
trong lòng ăn nắn thống hối, thì Chúa 
đã tỏ thấu, chẳng lựa than van, nan 


|_ trách bề ngoài, thì Chúa mới hay. 


_ 9//—H. — Xưng tội cùng "thầy là 
lâm sao ? 
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T. — Là tỏ cảo mọi tội lỗi ta cùng 


thầy, chớ khá nói quanh, chẳng nên ' 


chữa mình rằng : bỡi người nọ người 
kia mà làm cho tôi mắc phải tội lỗi ; 


» 


nếu ai chữa mình trảnh trút thề ấy, ˆ 


thì phép xưng tội cũng mất công, vì 
ta đi xưng tội ta chẳng phải đi xưng 
tội kẻ khác cùng chữa mình đâu. 

378 — H. — Khi dọn vào toà Giải 
tội, thì phải làm thê nào ? 

T. — Phải làm ba sự nầy : trước 


hết lạy bàn thờ, rồi lạy cha mà rằng: 3 


‹ Lạy cha, con là kẻ có tội, xin cha 3 
làm phước giải tội cho con »; đoạn lấy, 3 
dấu thánh trên mình. Thử hai cúi đầu < 
xuống, mà đọc kinh Cáo mình xưng ˆ 
tội cho đến lời nầy rằng : « lòng động, 
lòng lo, miệng nói, mình làm », còn “ 


ba lời ‡ « lổi fai tôi. v. v. thì đề lai sau. '!1 
Thử ba quì gối lên, ghé miệng lại bên 4 
thầy, mà nỏi lời nầy : một là xưng tị "'Í 
đã bao lâu nay ; hai là, khi xưng tộ 
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1n sau hết, đặng chịu phép Giải tội hay 
Íb chưa ; ba là việc đến tội đã làm rồi 
ì hay là chưa. 
. 379 —- H. — Có nên đề cho thầy 
hỏi đều ấy chăng ? 
'......T. — Bắằng chẳng nói thì thầy phải 
- hỏi, nhưng mà đừng làm nặng lòng 
: _ thây làm chỉ. 
'âÔ: 360 — H. — 'Khi nói ba đều ấy 
đoạn, phải làm đều øì nữa chăng ? 
T.— Vi bằng thầy có hỏi sự øì) 
thì thưa ; bằng chẳng thì xưng tội. 
S361 — H.— Xưng tội là làm sao? 
T. — Là phải nói cho rồ ràng mọi . 


[- qều ta đã xét trong mười giải răn Đ. 


“TT, cùng sáu điều răn Hội thánh, và 
bấy mối tội đầu, thì phải xưng cho 


| ẵ hết ; chớ khá nói quanh, chẳng nên 


k chữa mình hay là giấu tội, vì ta đi 
__ xưng tội, chẳng phải tới cho đặng 
__ chữa mình, cùng giấu tội đâu. 
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382 — ÏI. — Kẻ có ý giấu một tội 
trọng mà thôi, có phạm tội chăng ? 

T. — Chẳng những là phạm tội 
trọnø, vì là nhánh sự thánh, mà lại các 
tội khác đã xưng, cũng chẳng khỏi nữa. 

383 — H. — Vậy thì phải làm thê 
nào cho đặng khỏi tội 2? 

T. — Phải khầu tâm như nhứt, 
trong lòng đã xét làm sao, thì ngoài 
miệng phải xưng ngơay như vậy. 

304 — H. — Khi xưng tội đoan, 
thì phải làm thê nào ? 

T. — Phải nói răng : lạy cha, con 
cáo mình con ve những tội nầy cùng 
các tội khác, tội quên, tội sót, phạm 
trót đời con, xin Chúa thứ tha, ví 
bằng có đẹp lòng cha, xin cha làm 
phước giải tội cho con. 

385 — H. — Nói lời äy đoạn, phải 
làm đi gì 2? 

T. — Phai cu: xuong mà đọc kinh 


Cáo mình từ ba lời : « lôi tại tôi .tV. » 
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Tcno đến hết ; rồi quì lên mà nghe lời 
tay dạy rắn an ủi, cùng chỉ việc đền 


“tội, và đặng rước lễ hay là chăng, thì 
-_ phải nghe tỏ rổ. 


386 — H. — Khi nghe chẳng thật, 


ˆ cỏ nên thưa lại chăng ? 


T.— Bằng chẳng thưa lại cho 


[ biết, mà vâng cứ, thì kẻ ấy xưng lội 
F chẳng nên, vì khinh đề lời thầy dạy 
- đố, thì khốn cho kẻ ấy mà chớ. 


9367 — H, — Bằng chưa chịu phép 
Giải tội phen ấy, thì làm sao ? 

— Phải cam chịu bằng lòng, 

cùng nhải biết : sau trở lại cùng một 


- cha, thì mọi tội đã xưng, chẳng phải 
xưng lại làm chỉ ; song phải xưng tội 


sót, cùng tội mới mà thôi ; bằng trở 
lại xưng cùng cha khác thì phái xững 
lại mọi tội đä xưng cùng cha trước. 
Như cha trước chưa cho rước lễ, mà 


- đã cho phép Giải tội, thì thôi, chẳng 


phải xưng các tội phen trước làm chỉ. 


NUẾ, vi. Đề» 
388 — H. — Khi làm mọi đều ấy 1: 


đoạn, phải làm đi gì ? 4. 
_——T, — Phải cúi đầu xuống cho 1u 
khiêm nhượng, mà đọc kinh ăn năn 1: 
tội cho cỏ lòng sốtsắng; rồi thì lay '1 
cha cùng lạy bàn thờ mà ra. 1 
369 — H. — Khi ra toà Giải tội Â( 
đoạn, thì phải làm đi gì ? N: 


T. — Phải nhở lại những sự thầy' 31: 
giải tội dạy, cho đặng giữ mà làm,rồi 4 
thì đọc kinh lần hột. 

390 — H. — Đọc kinh lần hột khí ˆ 
ấy, thì phải xin sự gì ? 

T.— Trước hết phải tạ ơn Ð. G1, 
T., vì Người còn đuông ta sống đến 1: 
rày, đặng gặp cha mà xưng tội ; cùng 
xin Người giúp sức cho ta đặng giữ 1 
mình sạch sẽ trọn đòi, kẻo sa phạm 1. 
tội gì mất lòng Người nữa ; lại phải 3ˆ 
dâng kinh dâng chuỗi tại ơn Đức Mẹ, .Ì 
cùng thánh Thiên thần, và thánh bồn - 
mạng mình, vì người gìn giữ cho ta < 
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- đặng xưng tội, thì người cầu giúp cho 

- ta đặng noi giữ lời Chúa rao truyền, 
“Í cùng lòi thầy dạy rắn an ủi, mà chừa 
U'. bỏ nết xấu cho đến trọn đời. 


391 — H. — Đền tội là làm sao „ 
T.— Là những sự thầy giải tội 


| -_ đã dạy thê nào, hoặc ấn chay, lần hột 
LÍ đọc kinh bao nhiêu thì "phai giữ bấy 
/ : .nhiêu. 


9392— H. — Thầy dạy việc đền 


Á  tộii, có nên theo ý riêng mình mà 
-_ đổi việc khác cho nhiều hơn chăng ? 


T. — Chang nên ; phai làm đu 
việc người dạy đã ; sau muon làm việc 
khác thì cũng nên. 
—_ .395—H. — Việc đền tội có'nên 
nói ra cho ke khác hay chăng ? 
-_T. — Vôiích, đâu nói cho kể nộ 
_ người kia, thì ke ấy cũng chăng đến 
“cho ta phần ' nào, mà lại trái Ý xài 
giải tội nữa. 
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Lời cần kíp 

Đề dạy kẻ ngoai khi gần chết. 
1.— Có một Ð. C. T. phép tắc vô {. 


cùng, dựng nén trời đất ; mà Người 1 
có ba nøôi, ngôi thứ nhứt là Cha, ngôi 


thứ bai là Con, ngôi thử ba là Thánh I 

Thần, ba ngôi cũng một Chủa mà thôi. Ì1 h 
2. — Bởi tội loài người ta, cho nên 1, 

ngôi thử hai ra đời làm người, sinh 

bỡi Đức Nữ đồng trinh Maria, đặttên 1; 


là Giêsu. Ỉ 
3. — Ð. €C. Giêsu chuộc tội chothiên 1. 
bạ, thì Người chịu nạn chỉu chết trên 1: 
cây thánh Giá ; ngày thứ ba Người «4 
sống lại, rồi Người ngự về trời. : 
4*— Linh hồn ta là giống thiêng 
liêng chẳng hề chết đặng. _ 
5ð, — Có thiên đàng, là nơi vui về 
Chúa đành đề thưởng kẻ lành. Có hoä 
ngục, là nơi khô hình đề phạt kế dữ 
đời đời. 
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| 6. — Dạy nỏ bỏ bụt thần ma quỶ 
cùng giục nó ăn năn đau đón, chê 
ghét tội lỗi cùng dốc lòng chừa, và 


M ‹ đọc kinh Ăn năn cho nó lặp theo 


cũng nên. 
= Đạy nó cho biết, có phép Rửa tội, là 
ì phép làm cho ta khỏi tội lôi, đặng nên 
ý cen cải Ð. C. 1. 

Mỗi câu phải dạy lặp đi lặp lại nhiều 
lần, như nó chưa chết gấp. 

Sau hết, khi thấy nó đã biết, lại 
__ muốn chịu phép Rửa tội, thì lấy nước 
__ đồ trên đầu và đọc răng : 

Tao rửa mầy, nhơn danh Cha, và 
Con và Thánh Thần. 


Năm sự cần kíp. 


Ta phải tìn cho đặng rỗi linh hồn. 

Một là, tôi phải tin có một Đức 
Chúa Trời, mà Người có ba ngôi, ngôi 
thử nhứt là Cha, ngôi thứ hai là Cong; 


—_ 9A. 


ngôi thử ba là Thánh Thần ; ba ngôi 
cũng một Chúa, ba ngồi bằng nhau. 


đời làm người, có hồn cỏ xác như ta; 


T. thật. _ 

Ba là, tôi phải tin Đức Chúa Giêsu 
đã chịu nạn chịu chết trên cây thánh 
Giá, mà chuộc tội cho cả và loài người. 

Bốn là, tôi phải tin lính hồn người 


sống ; chắng hề chết đặng. 

Năm là, tôi phái tin có Thiên đàng, 
đề thưởng kẻ lành ; cỏ hoä ngục, đề 
phạt kẻ dữ đời dời kiếp kiếp. 


Chúa Tròi là đẳng chơn thật vô cùng 
chẳng hề đối ai đặng, lại vì Đức Chủa 


biết mọi sự chẳng hề lầm đặng. 
CHUNG 


Hai là, tôi phải tin ngôi thứ hai ra. 


đặt tên là Giêsu, Người cũng làÐ. €.. 


ta là tính thiêng liêng, là giống hằng 


Tôi tin bấy nhiêu sự ấy, vì Đức 


Trời là đẳng sảng láng vô cùng, thông - 
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